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VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE
VIET NAM QUA CAC THOI KY

VIEN KHOA HQC VIET NAM
1975 Ngay 20/5/1975, Hoi ddng Chinh phti (nay 1a Chinh phti) ban hanh Nghi dinh sé 118/CP
thanh 14p Vién Khoa hoc Viét Nam.

TRUNG TAM KHOA HOC TU NHIEN VA

CONG NGHE QUOC GIA
199 3 Ngay 22/5/1993, Tha tuforng Chinh phti ban hanh Nghi dinh s6 24/CP thanh l14p Trung tim
Khoa hoc tw nhién va Cong nghé Quéc gia.

VIEN KHOA HQC VA CONGN GHE VIET NAM
20 04 Ngay 16/01/2004 Chinh phti ban hanh Nghi dinh s 27/2004/NB -CP d6i tén Trung tim
Khoa hoc Ty nhién va Cong nghé Quéc gia thanh Vién Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam.

VIEN HAN LAM KHOA HQC VA
CONG NGHE VIET NAM

2012
Ngay 25/12/2012, Chinh phu ban hanh Nghi dinh 108/2012/ND-CP quy dinh chtc ndng,
nhiém vy, quyén han va co cau t6 chiic cia Vién Han 1am Khoa hoc va Cong nghé Viét
Nam.
2017
Ngay 15/5/2017 Chinh phu ban hanh Nghl dinh 60/2017/ND-CP quy dinh chitc nang,
20 12 nhiém vy, quyén han va co cau t6 chiic cia Vién Han 1dm Khoa hoc va Cong nghé Viét
Nam.

2022

Ngay 24/12/2022 Chinh phu ban hanh Nghl dinh 106/2022/ND-CP quy dinh chtic nang,
nhiém vy, quyén han va co cau td chic cta Vién Han 1am Khoa hoc va Céng nghé Viét
Nam.

2025

Ngay 26/02/2025 Chinh phu ban hanh Nghl dinh 38/2025/ND-CP quy dinh chitc nang,
nhiém vy, quyén han va co cau t6 chic ctia Vién Han 1am Khoa hoc va Cong nghé Viét
Nam.

VIEN HAN LAM KHOA HQC VA -
CONGN GHE VIET NAM

Tai Hoi nghi 1an tha 2, Ban Chédp hanh Trung Uforng Pang khéa XIV da quyét dinh chuyén

2 O 26 Vlen Han 1am Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam vé truc thudc Ban Chip hanh Trung uong

Pang. \

Ngay 30/3/2026, Bo Chinh tri ban hanh Quyét dinh s6 17-QD/TW vé chitc nang, nhiém vy,

t0 chitc bd may ctia Vién Han 1am Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam.
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LANH PAO VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE
VIET NAM QUA CAC THOI KY

VS.GS. TRAN DAI NGHIA
VS.GS Tran Pai Nghia (1913 1997) 1a ky su quan sy, nha bac hoc, Thiéu tuéng Quan doi
nhan dan Viét Nam, nguoi da dat nén mong xay dung nganh khoa hoc ky thuat quan su
1975 va cong nghiép quoc phong Viét Nam. Ong duoc nhéan Giai thuéng HO6 Chi Minh cho
gumbcong trinh nghién ctu va chi dao kj thuat ché tao vii khi (Bazooka, sting khong giat,

an bay

VS.GS.N GUYEN VAN HIEU
VS.GS Nguyen Van Hiéu (1938 - 2022), Uy vién BCH Trung uong bang khoa VI, VII, VIII;
bai b1eu Quoc hoi khoa IV, V, VI, VII va VIII, 13 Gido su, Tién si khoa hoc nganh Vit ly ly
19 8 3 thuyét va Vit ly toan hoc XUt sic ctia Viét Nam; 1a Vién sI nudc ngoa1 cua Vién Han [Am

Khoa hoc Lién X6, Vién si Vién Han 14m Khoa hoc Thé giéi thtt 3. Cac giai thudng da duoc
phong tang: Giai thuorng Lé-Nin, Giai thuédng H6 Chi Minh, Huin chuong Doc 1ap hang
Nhat, danh hiéu Nha gido Nhan dan.

GS.VS. DANG VU MINH
1994 GS,VS. bang Vii Minh, sinh nam 1946, Uy vién BCH Trung wong Pang khoa VII], IX, X; Dai
b1eu Quoc hoéi khéa XII nguyen Chu nhiém Uy ban Khoa hoc, Cong nghé va Moi tru’o’ng
ctia Qudc h01 1a nha Héa hoc, Tién si khoa hoc, Vién si nuwéc ngoai cia Vién Han 1am
Khoa hoc Nga.
Cac danh hiéu da duogc phong tang Huin chuwong Lao dong hang Nhit; Huy chlro’ng
Khang chién chong My hang Nhi; Giai thudng Nha nude vé Khoa hoc va Cong nghé nim
20065.

GS.VS. CHAU VAN MINH
GS.VS. Chau Van Minh, sinh nam 1961, Uy vién BCH Trung uong bang khoa XI, XII, XIII,
Pai biéu Quoc hoi khéa XVI. Ong 14 nha khoa hoc 16n cua Viét Nam chuyen nganh Hoéa
2 hoc, c6 nhiéu céng trinh nghién cttu duoc céng b trén cac tap chi trong va 1 ngoai nuoc.

O O 8 Cac danh hiéu da dugc phong ting: Gidi thuéng Nha nudc vé Khoa hoc cong nghé: Huan
chuong Lao dong hang Ba; Huy chuong Vi su nghiép UNESCO; Huan chuong Ty do va
Huén chuong Hitu nghi cua Cong hoa Nhan dan Lao Cong hoa Nhan dan Lao; Huan
chuong | Bic P4u Boi tinh ctia Cong hoa Phap; Huy chuong Bac cua Vién Han 1am Khoa
hoc Qudc gia Belarus; Danh hiéu Pai st Gido duc va Khoa hoc Nga.

GS.TS. TRAN HONG THAI
GS.TS. Tran Hong Thai sinh ndm 1974. Uy vién Ban Chap hanh Trung wong bang. Ong tot
nghiép dai hoc nganh Ky thuit va Cong nghe chuyen nganh Tu dong héa diéu khién qua
trinh nhiét ning tai Nga nam 1997; Bdo vé ludn an Tién sI chuyén nganh Khoa hoc Trai
2 O 2 6 DAt va Toan hoc tai Pai hoc Téng horp Heidelberg (Ptic) nim 2005.

Nam 2011, 6ng duoc cong nhin Phé Gido su nganh Khoa hoc Trai dat, lién nganh Khoa
hoc Trai dat - Mo. Nam 2019, 6ng dugc cong nhan Gido sw nganh Khoa hoc Trai dat, lién
nganh Khoa hoc Trai dat - Mo.

Cac danh h1eu thi dua va hinh thic khen thuorng Huan chuong Lao dong hang Nhi;
Huan chuong Lao dong hang Ba; Bang khen cda Thu tuéng Ch1nh pht; Bing khen cda
cac co quan, by, nganh, dia phuong va nhiéu phan thuéng cao quy khac.
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LANH DPAO VIEN HAN LAM KHOA HOC VA
CONG NGHE VIET NAM HIEN NAY

CHU TICH VIEN
GS.TS. TRAN HONG THAI,
UY VIEN BAN CHAP HANH TRUNG UONG DANG
PHO TRUONG BAN CHINH SACH, CHIEN LUQC TRUNG UONG
Bi THU DANG UY VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM

PHO CHU TICH VIEN PHO CHU TICH VIEN PHO CHU TICH VIEN
GS.TS.TRAN TUAN ANH GS.TS. CHU HOANG HA GS.VS.LE TRUONG GIANG
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LANH PAO VIEN HAN LAM KHOA HOCVA
CONG NGHE VIET NAM HIEN NAY

CHU TICH VIEN

GS.TS. TRAN HONG THAI,
16)'¢ VIEN BAN CHAP HAN HTRUNG UON GDPANG;
PHO TRUONG BAN CHINH SACH, CHIEN LUQC
TRUNG UONG;
BI THU DAN G UY VIEN HAN LAM KHOA HQC
VA CONG NGHE VIET NAM

a) Linh dao, quan 1y moi mit hoat ddng ctia Vién Han 1am theo chic ning, nhiém vy, quyén han
ctia Vién Han lam;
b) Chi dao gidi quyét nhitng cong viéc thudc tham quyen va trach nhiém cta Chu tich dugc Ban
Chip hanh Trung wong quy dinh; ch1u trach nh1em trudec BO Chinh tri, Ban Bi thu va trudc phap
luat vé hoat dong td chtic va diéu hanh cong viéc ctia Vién Han lam;
¢) Cht tri, truc t1ep chi dao thyuc h1en nhiém vu tham muu chién hrorc cung cap luan ctt khoa hoc dé
hoach dinh duo’ng 16i, chtt truong ctaa Bang, chinh sach phap luat ctia Nha nudc; chi dao xay dlmg
cac bao céo tuvan trinh By Chinh trj, Ban Bi thu; ch1 dao trién kha1 dinh huéng ngh1en cttu do Ban
Chinh sach, chién lugc Trung uong giao, tong ho‘p san pham tu van khoa hoc dinh ky cho B Chinh
tri va quan ] hé thuo‘ng xuyén véi cic Ban cia Pang;
d) Ky céc van ban trinh B Chinh tri, Ban Bi thu, cac co quan cap trén. Trong trudng hop can thiét,
Chu tich 1 uy quyén cho Phé Cht t1ch phu trach Iinh vic ky van ban trinh;
e) Cht tri, chi dao thyc hién nhu’ng nhiém vy chién hroc nhiing gidi phap ¢6 tinh dot pha trén cac
linh vyre va nhitng nh1em vu dot xuat;
f) Truc t1ep chi dao cac linh vire cong tac sau:
e Chién lugc, quy hoach, ké hoach, chinh sach, chuorng trinh va dy 4n phat trién khoa hoc va cong
nghé trong pham vi chitc ndng, nhiém vy duoc glao theo yéu cau cua Dang va Nha nu’orc
Ké hoach dau tu cong trung han 05 nam va hang nim; cht truong dau tu cic dy an diu tu cong,
cac du’ an tang cuorng tiém lufc trang thiét bi;
Cong tac to chtic, can b va kiém tra;
Cong tac ké hoach va tai chinh;
Cong tac thi dua, khen thu’ong,
Cong tac bao vé chinh tri ndi bg;
Quan hé ph01 hOp véi Trung uong Dang, Qudc hoi, Chinh phi, cac bd, nganh Trung uong, dia
phuong, cac to chuc chinh trj - xa hi va Pang uy Vién Han 1am;
Cong tac chuyen ddi s0; xdy dyng co s& dit 1iéu 16n vé cac linh vire khoa hoc tw nhién phuc vu
ung dung va déi méi sang tao theo quy dinh;
g) Chi dao cong tac nghién cttu khoa hoc trong cac linh vic: Cong nghé vii try; cong nghé théng tin;
tri tué nhan tao;
h) Phu trach cac don vi:
e Quyf Phat trién Khoa hoc va Cong nghé;
e Trungtam Vi tru Viét Nam
e Vién Cong nghe théng tin.
i) Tryc tiép tham gia phan bién, tham dinh cac dé an, chién luoc, quy hoach quoc g1a c6 lién quan
dén khoa hoc, cong nghé va ddi méi sang tao; tham gia xay dung va gop ¥ cac du an luat, vin ban
quy pham phép luat theo chitc nang dugc g1ao
k) Truc tiép tham g1a thdm dinh trinh dd cong nghe xét duyet luan ching kinh té - ky thuat cac
cong trinh trong diém, quan trong cia Nha nudc va ctia cac dia phuong theo sy phan cong ctia Bo
Chinh trj, Ban Bi thu;
1) Lam Trudng Ban Chi dao Dy &n Trung tdm Vi tru Viét Nam; Truéng Ban Ch1 dao cta Vién Han
1am vé phat trién khoa hoc, cong nghe, doéi méi sang tao, chuyen d01 ) Va cai cach hanh chinh;
TTIIofng Ban Chi dao thyc hién Chién luge phat trlen vién tham qudc gia dén nidm 2030, tAm nhin
dén nam 2040 tai V1en Han 14m; Cht tlch Hoi dong Thi dua - Khen thuéng.
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LANH DAO VIEN HAN LAM KHOA HOCVA
CONG NGHE VIET NAM HIEN NAY

PHO CHU TICH VIEN
GS.TS. TRAN TUAN ANH

a) Lam nhiém vu Phé Chu tich 'Ihu’ong trye: Giap Chu tich chi dao, diéu hanh hoat ddng chung va
gidi quyét cac cong viéc thuorng xuyén ctia Vién Han 1am khi Chu tich di cong tac.
b) Gitup Chu tich chi dao céc linh vuec sau:
Chi dao xay du’ng cac quy dinh, quy ché ctia Vién Han 1am va td chic thyuc hién cic vin ban
phép Iuat, co ché chinh sach trong linh vuec:
N ghlen cttu khoa hoc, déi méi sang tao; ing dung; phat trién; chuyén giao va d6i méi cong
nghé; sé hu’u tri tué; hop tac vdi cac ban b, nganh, dia phuong,
Hoat dong ctia cac Khu trién khai cong nghe khu trung bay va gi6i thiéu san pham tai Vién
Han lam; hoat dong ctia hé thong dai, tram va trai cia Vién Han lam;
Cong tac xuit bén, tap chi; thong tin va thong ké khoa hoc va céng nghe thuvién;
CoOng tac phap che
Cong tac tuyen truyen pho b1en kién thtic, két qua ngh1en cttu khoa hoc va phat trién cong
nghe dap u’ng yéu cau phat trién thi truorng khoa hoc, cong nghe
T6 chic trién khai thuc hién cac dlCh vu cong theo quy dinh ctia phép luét;
Cong tac bao cio va cung cap thong tin dong dat, canh bao séng than véi co quan c6 tham
quyén theo quy dinh;
Hoat dong cua cac to chic chinh trj; t6 chic chinh trj - xa h¢i thugc Vién Han 1am (Poan
thanh nién cong sdn Hb Chi Minh; Hoi Cyu chién b1nh)
Chi dao cong tac nghlen ciu khoa hoc trong cac 1inh vuc: Khoa hoc trai dat; khoa hoc va cong
nghé bién; g1am dinh va trung bay cac mau vat tu nhién, nang luong nguyeén ti; dy béo,
phong, chong va g1am nhe thién tai;
¢) Theo doi va chi dao cac don’ Vi:
Ban Khoa hoc va Cong nghé;
Van phong,
Vién Héi duong hoc;
V1en Cac Khoa hoc Trai dat;
Trung tam P&i méi sang tao cong nghé cao;
Bdo tang Thién nhién V1et Nam,;
Trung tam Dit liéu va Thong tin khoa hoc;
e Nha xuit ban Khoa hoc tynhién va Cong ngheé.
d) Tham gia phan bién, tham Chnh cac dé an, chién luoc, quy hoach quoc gia c6 lién quan dén khoa
hoc, cong nghé va doi méi sang tao; tham gia xay du’ng va gop y cac du an ludt, van ban quy pham
phap luit theo phan cong ctia Cht t1ch
d) Tham gla tham dinh trinh d6 cong nghe xét duyet luan ching kinh té - ky thudt cac cong trinh
trong diém, quan trong ctia Nha nuéc va cta cac dia phuong theo su phan cong ctia BY Chinh tri,
Ban Bi thuva Chu tich Vlgn
e) Lam Pai dién toan quyén Viét Nam tai Vién Lién h1ep nghién citu hat nhan Dubna Trudng Ban
Chi dao Dy an “Xay du’ng giai doan 1 Hé thong Bao tang Thién nhién Viét Nam”; Truforng Ban Chi
huy Phong thi dan sy cua Vién Han l1am; Truorng Ban Chi dao phong, chéng khung b0 cta Vién
Han 1am; Chi huy truong Ban Chi huy quan sy Vién Han 1am;
g) Thuc h1en mot sd nhiém vu khac do Cht tich giao.
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LANH PAO VIEN HAN LAM KHOA HOC VA
CONG NGHE VIET NAM HIEN NAY

PHO CHU TICH VIEN
GS.TS.CHU HOANG HA

a) Giup Chu tich chi dao cac linh viyre sau:
e Chi dao xay dyng cac quy dinh, quy ché cia Vién Han 1am va td chiic thyc hién cc vin ban
phap luat, co ché chinh sach trong linh vyc:
Cong tac td chiic, can bo, kiém tra; thi dua - khen thudng; bdo vé chinh trj ndi bd; kiém tra,
gidm sat viéc t6 chic trién khai thyuce hién céc dich vu cong theo quy dinh ctia phap luat;
Cong tac dao tao va boi dudng nhan luc;
Cong tac cdi cich hanh chinh;
Cong tac hop tac qudc té va hdi nhap qudc té vé khoa hoc va cong nghé;
Chi dao cong tic nghién cttu khoa hoc trong cic linh vire: Sinh hoc; cong nghé sinh hoc; da
dang sinh hoc va cac chat c6 hoat tinh sinh hoc; khoa hoc sy sdng; moi trudng va ning luong.
b) Theo d6i va chi dao cac don vi:
e Ban T4 chtic - Can bd va Kiém tra;
Ban Pao tao va Hop tac qudc té;
Vién Sinh hoc;
Vién Khoa hoc sy song;
Vién Cong nghé tién tién;
Vién Khoa hoc cong nghé Nang luong va Moi truong;
Hoc vién Khoa hoc va Cong nghé;
Truong Pai hoc Khoa hoc va Cong nghé Ha Noi;
Ban quén ly Dy an xay dung Truong Pai hoc Khoa hoc va Cong nghé Ha Noi.
c¢) Tham gia phan bién, tham dinh cac dé 4n, chién lugc, quy hoach quéc gia cé lién quan dén khoa
hoc, cong nghé va ddi méi sang tao; tham gia xay dung va gép v cac du 4n luat, vin ban quy pham
phép luat theo phan cong ctia Chii tich;
d) Tham gia tham dinh trinh d6 cong nghé, xét duyét luan chitng kinh t& - kj thuat cac cong trinh
trong diém, quan trong ctia Nha nudéc va cta cac dia phuong theo sy phan cong ctia Bo Chinh trj,
Ban Bi thu va Chn tich;
d) Lam Trudng Ban Vi sy tién bo ctia phu nit Vién Han 1am; Chu tich Hoi ddng Trudng Pai hoc
Khoa hoc va Cong nghé Ha N§i; Truéng Ban Chi dao Dy an xay dung Truong Pai hoc Khoa hoc va
Cong nghé Ha Noi; Trudng Ban Chi dao P6i méi va Phat trién doanh nghiép ciia Vién Han 1am;
e) Thuc hién mot s6 nhiém vu khac do Ch tich giao.
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LANH PAO VIEN HAN LAM KHOA HOC VA
CONG NGHE VIET NAM HIEN NAY

PHO CHU TICH VIEN
GS.VS. LE TRUONG GIANG

a) Gitup Chu tich chi dao cac linh vyre sau:
Chi dao x4y dung cic quy dinh, quy ché ctia Vién Han 1am va t6 chic thyc hién cic vin ban
phap luat, co ché chinh sach trong linh vuc tai chinh;
Chi dao x4y dung cac chuong trinh hanh ddng ctia Vién Han 1am thyc hién dinh huéng, chién
lugc, k& hoach phat trién kinh té - xa hoi theo phan cong ciia cap c6 tham quyén;
Chi dao cong tac ké hoach tai chinh, cong tic nghién ctu va phat trién cong nghé cao;
Quan Iy cAc hoat dong diu tu xay dung co ban, ting cuong trang thiét bi, stta chita, ci tao,
mua sim chung ctia Vién Han 1am;
Chi dao cong tic nghién cttu khoa hoc trong cic linh vire: Toan hoc; vat 1y; héa hoc; co hoc,
dién t, ty dong hoa; khoa hoc vat liéu.
b) Theo d6i va chi dao cac don vi:
e Ban K& hoach - Tai chinh;
Vién Héa hoc;
Vién Toan hoc;
Vién Vit ly;
Vién Co hoc;
Vién Khoa hoc vit liéu.
¢) Tham gia phan bién, tham dinh cac dé 4n, chién lugc, quy hoach qudc gia cé lién quan dén khoa
hoc, cong nghé va déi méi sang tao; Tham gia xay dung va gép v cac du an luit, vin ban quy pham
phap luat theo phan c6ng ctia Chu tich;
d) Tham gia tham dinh trinh d6 cong nghé, xét duyét luan chirng kinh té - kj thuat cac cong trinh
trong diém, quan trong ctia Nha nudc va cta cac dia phuong theo sy phan cong ctia Bo Chinh trj,
Ban Bi thwva Chu tich;
d) Lam Trudng Ban Chi dao sip x&p lai, xt Iy nha, dit thudc sé hitu nha nudc cia Vién Han 1am;
Trudng Ban Chi dao Kiém ké tai san cia Vién Han 1am;
e) Thyc hién mot s6 nhiém vu khac do Ch tich giao.
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LANH DAO VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM QUA CAC THOI KV
A -~ o n ~
VIEN SI, GIAO SUTRAN DAINGHIA

VS.GS. Tran Pai Nghia (1913 — 1997) 1a gido su, ky
su quan sy, nha bac hoc, Thiéu tuéng Quan doi
nhan dan Viét Nam, Anh hung Lao ddng, nguoi
da dit nén méng xay dung nganh khoa hoc ki
thuat quan su va cong nghiép qudc phong Viét
Nam. Ong 13 Vién trudng Vién Khoa hoc Viét
Nam tir ndm 1975 - 1983, 6ng cling 1a hiéu truéng
dau tién cia Truong Pai hoc Bach khoa Ha Noi,
Vién si Vién Han 1am Khoa hoc Lién X6.

Trong sudt cudc doi cong hién cho khoa hoc, 6ng
ludn duoc Chu tich H6 Chi Minh va Pang Cong

i

VS.GS. Tran Pai Nghia sdn Viét Nam dic biét tin tudng, giao nhiéu chic
(1913 - 1997) Vvu quan trong.

Pai hoi 1an thi nhat c@ia Lién hiép cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viét Nam vao ngay
26/3/1983 da bau VS.GS. Tran Pai Nghia l1am Chu tich. Ong tré thanh vi Chu tich dau
tién cta Lién hiép cac Hdi Khoa hoc va Ky thuat Viét Nam, t6 chic véi vai tro tap hop,
phat huy stic sang tao va cong hién cta ddi ngl cac nha khoa hoc, tri thiic khoa hoc va
cong nghé Viét Nam gép phan phat trién khoa hoc, xay dung dit nudc.

T nhitng ngay diu gian kho, Lién hiép cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viét Nam chi cé
15 thanh vién, khéng quan ngai khé khin, vat v, VS.GS. Tran Pai Nghia da danh toan
bd tAm huy#ét va stic luc tirng budc xay dung va phat trién t6 chic ngay cang 16n manh,
g6p phan khong nhé trong tién trinh phat trién chinh tri, xa hoi, khoa hoc va kinh té&
cua Viét Nam.

VS.GS. Tran Pai Nghia da dugc cac nha khoa hoc, cic hoi thanh vién suy tén 1am Chu
tich danh dy nhiém ky II, nhiém ky III va danh hiéu d6 ciing da theo 6ng dén cudi
cudc doi (1988-1997).

Mot trong nhitng chu trwong quan trong ctia Vién truéng Tran Pai Nghia déng gép doi
v6i nén khoa hoc cdng nghé Viét Nam 1a thuc hién dan chu tip trung trong nghién
cttu khoa hoc. Xay dung chién luge nghién cttu cta Vién Khoa hoc Viét Nam véi 3
nguyén tic: Uu tién nhitng van dé cip bach rit can cho dat nuwdc nhung phai luong
stic, khong dé ra vién vong; Uu tién nhitng dé tai phat huy thé manh cta Viét Nam,
nhing van dé sé trudng ta c6 tiém ning, cé thuc lyc; Gianh mot lyc lugng di vao hién
dai, d6n dau xu thé phat trién ctia thé giéi trong twong lai.

Nam 1996, VS.GS. Tran Pai Nghia da vinh du dugc nhan Gidi thudéng H6 Chi Minh dot
I vé Cum cong trinh nghién cttu va chi dao ky thuat ché tao (Bazoca, sing khong giat
SKZ, dan bay) trong thoi ky khang chién chéng thyc dan Phap (1945-1954). Ong con
dugc trao ting Huan chuong Ho Chi Minh, Huan chuong Quan cdng hang Nhat...

Vién si, Gido su, Anh hung Lao dong, Thiéu tuéng Tran Pai Nghia 1a ngudi da danh
tron cudc doi dé phung su dat nudc, chim lo cho thé hé tré, 1a tAim guong mau muc vé
tinh than hoc tap va lam viéc. P& vinh danh va ghi nhan nhitng déng gép quy bau cla
VS.GS. Tran Pai Nghia, nham thic diy cong tic ting dung khoa hoc cdng nghé vao
thuc tién, ndm 2016, Chu tich Vién Han 1am Khoa hoc va Coéng nghé Viét Nam da ban
hanh quy ché Gidi thudng Tran Pai Nghia va t6 chtc trao ting Gidi thudng Tran Pai



SO CHAO MUNG NGAY KHOA HOC, CONG NGHE VA DOI MOI SANG TAO VIET NAM

51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
- QS» — ”Q <=

LANH DAO VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM QUA CAC THOI KY
VIEN ST, GIAO SUNGUYEN VAN HIEU

VS.GS. N guyén Van Hiéu (1938 - 2022), nam 1968,
khi méi 30 tudi, VS.GS. Nguyén Vin Hiéu da dugc
cong nhan chic danh Gido su Vat 1y ly thuyét va
Vat ly toan cta Vién Dubna va bPai hoc
Lomonosov. Nam 1969, 6ng dugc Thu tudng
Pham Vin Pong truc tiép giao nhiém vu lam
Vién truéng Vién Vat 1y (mot trong hai vién dau
tién cua Vién Khoa hoc Viét Nam) va la thanh
vién ctia Uy ban Khoa hoc va Ky thuat Nha nudc.
Ong 1a Vién trudng tré tudi nhat trong lich s
khoa hoc Viét Nam.

VS.GS. Nguyén Vin Hiéu Trong 60 nam hoat ddng, 6ng tirng ddm nhiém
(1938 - 2022) cac vi tri Vién truéng Vién Vat ly, Vién trudng
Vién Khoa hoc vat liéu, Vién truéng Vién Khoa hoc Viét Nam (1983-1993), Giam ddc
Trung tdm Khoa hoc Ty nhién va Céng nghé Qudc gia (1993-1994) va 1a Chu tich Hoi
dong Trung tAm KHTN&CN Qudc gia (1993-2003). Ong duge Vién Han 1am Khoa hoc
Lién X9, Vién si Vién Han 1am Khoa hoc Thé giéi thi 3 phong ham vién si. Ong cling 1a
dai biéu Quédc hdi khéa IV, V, VI, VII va VIIL

VS.GS. Nguyén Vin Hiéu da dé lai thanh tyu hon 200 céng trinh nghién ctu, trai rong
trén nhiéu linh vuc, tir tuong tac yéu va ddi xting ciia cac hat co ban, dén 1y thuyét giai
tich vé tuong tic manh va ly thuyét truong, phuong phap ly thuyét truong lugng tir
trong vat 1y chat rin. Hau hét s6 cong trinh nay déu duge cong bd trén cac tap chi
chuyén nganh qudc té uy tin.

Ngoai nhitng cong trinh ndi tiéng thé giéi vé VAt Iy hat coban, Vat Iy ly thuyét chat rin
va quang tit, VS.GS. Nguyén Vin Hiéu con 1a tac gia, dong tac gid va nha kién tao nhiéu
cong trinh nghién cttu ¥ng dung cé tac ddng 16n dén sy phat trién cia dat nuéc nhu
cong trinh thoat 1ii mién Tay tai déng bang séng Ctru Long. Ong 1a mot trong nhitng
ngudi dau tién dit nén méng cho nganh khoa hoc va cong nghé vii tru Viét Nam thong
qua chuong trinh intercosmos, 1a nguoi sang 1ap tap chi Advances in Natural Sciences:
Nanoscience and Nanotechnology, 13 tap chi dau tién ctia Viét Nam duoc chi muc trén
Web of Science (WoS).. Duéi sy diu dit, huéng din ctia VS.GS. Nguyén Vin Hiéu, mot
doi ngii nha khoa hoc duoc hinh thanh theo cac huéng nghién citu vé Iy thuyét quang
hoc ban dan, ly thuyét siéu dan nhiét dd cao, ly thuyét vat liéu graphene... Nhiéu hoc
trd ctia 6ng gio da tré thanh nha khoa hoc xuit sic.

Ong da dugc trao ting nhiéu giai thudng vé khoa hoc cé uy tin & trong nudc va trén thé
giéi nhu Gidi thudng Lé-Nin vé Khoa hoc va Ky thuat nim 1986; Gidi thudng H6 Chi
Minh dot 1 vé Khoa hoc va Ky thuat nim 1996; Ong dugc Chu tich nudce ting thuéng
Huan chuong Pdc 14p hang Nhat (ndm 2009); danh hiéu Nha gido nhan dan (nim

2010).
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GIAO SU, VIEN STDANG VU MINH

GSVS. Pang Vi Minh (sinh nam 1946) 1a nha
Héa hoc, Tién si Khoa hoc, Vién si nudc ngoai
cta Vién Han 1am Khoa hoc Nga. Ong 13 Giam
ddc Trung tdm Khoa hoc Ty nhién va Céng
nghé Qudc gia tir ndm 1994 - 2004, Chu tich
Vién Khoa hoc va Céng nghé Viét Nam tlit nam
2004 - 2008, nguyén Uy vién Ban Chip hanh
Trung wong Pang COng san Viét Nam, nguyén
Cha nhiém Uy ban Khoa hoc, Céng nghé va
Moéi truong ctia Quoc hdi Viét Nam.

Nim 1968, 6ng tot nghiép Pai hoc Tong hop
Mat-xco-va. Nam 1978, 6ng bdo vé thanh cong
Luan 4an Tién si tai Vién Han lam Khoa hoc
Lién X6. Nim 1984, bdo vé thanh céng Luan an Tién si Khoa hoc. Ndm 1991, 6ng
duoc phong chiic danh Gi4o su. Gido sw Ping Vii Minh bit diu lam céng tac
nghién cttu tit ndm 1968 tai Uy ban Khoa hoc va Ky thuat Nha nuée. Ong timg dam
nhiém cac chitc vu Pho Vién trudng Vién Vat 1y (1988-1992); Vién trudng Vién Hoba
hoc; Vién si nudc ngoai Vién Han 1am Khoa hoc Nga cung véi Vién Han 1am Khoa
hoc Ty nhién Nga (nam 1999).

GSVS. biang Vii Minh con 1a Vién truéng dau tién cta Vién Céng nghé Vil try, Chu
tich Hoi Phan tich Héa - Ly - Sinh Viét Nam va dong thoi 1a Tong Bién tap Tap chi
Phéan tich Héa - Ly - Sinh.

Thang 5/2010, tai Pai hdi VI ctia Lién hiép cac Hoi Khoa hoc va Ky thudt Viét Nam,
ong dugc bau vao vi tri Chu tich Lién hiép Hdi Khoa hoc Ky thuat Viét Nam
(VUSTA).

GS.VS. bing Vi Minh 1a tac gia cia nhiéu céng trinh nghién cttu trén cac linh vuc
dia hoa ddng vi, hoa hoc va céng nghé cac nguyén td hiém. Ong ciing 1a ddng tac
gid cia cudn sich chuyén dé "San pham phan hach cia cic nguyén td siéu u-ran
trong vil tru" do Nha xuit ban Nauka xuat ban bang tiéng Nga tai Mat-xco-va nim
1984,

Nim 2005, cung v4i bon dong tac gid, Gido su Pang Vi Minh da nhan Giai thudng
Nha nudéc trong 1inh vue Khoa hoc va Cong nghé vé nhitng céng trinh nghién ctu
cong nghé va trong ting dung dat hiém.

Ong duoc ting thuéng Huy chuong Khang chién chdng My cttu nuéc hang Nhi
(Nam 1985); Huan chuong Lao ddng hang Nhat (2004); Huan chuong Poc 1ap hang
Nhi (2011); Huan chuong Pdc 14p hang Nhat (2015) va cic Bang khen ctia Thu

tuéng Chinh pht, cac B, nganh, dia phuong.

GSVS. bang Vi Minh
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GIAO SU, VIEN ST CHAU VAN MINH

Giao su, Vién si Chau vVan Minh sinh ngay 11
thang 2 nam 1961; Que quan & Thtta Thién
Hué. Ong git cuong vi Chu tich Vién Han 1am
tir nim 2008 dén thang 02 nam 2026.
GSVS. Chau Vin Minh t6t nghiép dai hoc
nganh Hoa nam 1985, bdo vé thanh cong luan
an Tién si tai Truong bai hoc Téng hop Mat-
xco-va vao nam 1993. Ong dugc phong Phoé
aks Gido su vao nam 2002 va Gido su vao nam
GS.VS. Chau Van Minh 2006, O nganh Héa hoc.
GS.VS. Chau Van Minh la nha khoa hoc dau nganh trong linh vic hoa hoc cac hop
chat thién nhién, mot nha lanh dao c6 tdm nhin chién luoc va ning lu’c td chuc,
quan ly xudt sic. Ong 1a Uy vién Ban Chap hanh Trung wong Pang COng san Viét
Nam cic khéa XI, XII, XIII, Pai biéu Qudc hoi khéda XVI.
Dudi sy 1anh dao cua ong, Vién Han lam Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam da cé
nhiing bude phat trién 1o rét vé luc ltrong can bo céc linh vyc khoa hoc va cong
nghé tién t1en trang thiét b1 ngh1en ctu hién dai va ha tang co'sd khang trang, hop
tac qudc t&€ sau rong va ting cuong hoi nhap, coéng bd cac bai bao qudc té va ding ky
bdo ho cong nghe tang manh. C6 thé ké dén Chuong trinh Tay Nguyén 3; Chuong
trinh phat trién v€ tinh quan sat Trai dat cia Viét Nam; Dy 4n phat trién Truorng
dai hoc cong 1ap qudc té Viét — Phap (USTH), dong gop nhiéu tam huyét trong viéc
Xay du’ng Bao tang Thién nhién Viét Nam va Bdo tang Vi tru Viét Nam... Nhu’ng
chuong trinh nay khong chi tao nen tdng ha tang nghién cttu h1en dai ma con gop
phan dinh hinh chién luoc phat trién dai han cua khoa hoc cong nghe nudc nha.
Nam 2014 GS.TS. Chau Vin Minh duoc bau 1a Vién si Vién Han 1am Khoa hoc Qudc
gia Belarus;
Nim 2019 duoc bau 1a Vién si Lién hiép cac Vién Han 1am thé gidi va thang 5/2025,
ong duogc bau 1a Vién siVién Han lam Khoa hoc Nga.
Véi nhung thanh tich xuat sic trong cong tac va nghién ciru khoa hoc, GSVS. Chau
Van Minh da duoc tang thuéng Huy chuong Vi sy nghiép UNESCO (ndm 2004);
Huan chuwong Tu do cua Chu tich nuwéc Cong hoa Nhan dan Lao (ndm 2012); Huan
chuong Hitu ngh1 caa Chu t1ch nuéc Cong hoa Nhan dan Lao (ndm 2017); Huan
chuong Bic Piu Boi tinh cua Cong hoa Phap (nam 2021); Huy chtrong Bac cua
Vién Han lam Khoa hoc Qudc g1a Belarus (nam 2021) Nam 2012, ong va cac cong
su’ duoc tang Giai thu'ong Nha nuéc Ve Khoa hoc cong nghé cho cac két qué nghién
Kha1 thac st dung hop ly nguon tai nguyén thién nh1en sinh vat Bién Viét
N am nhdm tao ra cac san pharn c6 gia tri phuc vu cudc song
Nim 2026, 6ng dugc Hoi dong Lién h1ep cac td chiic gido duc va khoa hoc Lién
bang Nga trao danh h1eu Pai sit Gido duc va Khoa hoc Nga. Gan day nhat thang
4/2026, dng dugc Nha nudc CHXHCN V1et Nam tang Huén chuong Lao ddng hang
Ba.
Ké tir thang 02/2026 GS.VS Chau Van Minh gnr chitc Bi thu Pang ty Lién hiép cac
hdi Khoa hoc va Ky thuat Viét Nam, 1a Pai biéu Qudc hodi khoa XVI. Vi bé day kinh
ngh1em quan ly va nghlen cuy, viéc GS VS. Chau Vin Minh tham gia vao co quan
quyen lyc nha nuée cao nhat S€ gOp phan quan trong trong viéc dua tiéng noéi thuc

tién ctia khoa hoc vao cac quyét sich tAm qudc gia. —
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Ong Hoang Pinh Phu OngLé Pinh
Pho Vién trudng Vién Khoa hoc Pho Vién trudéng Vién Khoa hoc
Viét Nam (1977 - 1980) Viét Nam (1977 - 1989)

GS.TSKH. Via Pinh Cuw GS.TSKH. Phan Pinh Diéu
Pho Vién trudng Vién Khoa hoc Pho Vién truéng Vién Khoa hoc
Viét Nam (1977 - 1992) Viét Nam (1977 - 1993)
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GS.TSKH. bing Ngoc Thanh GS.VS. Nguyén Viin Pao
Pho Vién trudng Vién Khoa hoc Pho Vién truéng Vién Khoa hoc
Viét Nam (1977 - 1993) Viét Nam kiém Tong Thu ky

(1977 - 1993)

Al

GS.TSKH. Nguyén Viin Chién GS.TSKH. H6 ST Thoing
Phoé Vién truéng Vién Khoa hoc Pho Vién truéng Vién Khoa hoc

Viét Nam (1977 - 1993) Viét Nam (1977 - 1990)
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PGS.TS. Trinh Vin Ty PGS.TS. Pham Huy Tién
Phé Vién trudng Vién Khoa hoc Pho Giam ddc Trung tAm Khoa hoc
Viét Nam (1983 - 1993) Tu nhién va Céng nghé Qudc gia

(1994 - 2001)

GS.TS.Tran Manh Tuian GS.TSKH. Nguyén Khoa Son
Pho Gidm ddc Trung tAim Khoahoe  Phoé Gidm doc Trung tdm Khoa hoc Ty
Tu nhién va Coéng nghé Qudc gia nhién va Céng nghé Qudc gia (2001,
(1994 - 2001) 2004), Phé Chu tich Vién Khoa

va Cong nghé Viét Na
(2004 - 2008)
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TS. Pham Van Quy GS.TSKH. Duong Ngoc Hai
Ph6 Gidm ddc Trung tdm Khoa hoc Phé Ch tich Vién Khoa hoc va
Ty nhién va Cong nghé Qudc gia, Phé Cong nghé Viét Nam, Phé Cha tich Vién
Chu tich Vién Khoa hoc va Cong nghé Han 1am Khoa hoc va Céng nghé
Viét Nam (2001 - 2010) Viét Nam (2008 - 2016)

PGS.TS. Phan Viin Kiém GS.TSKH. Nguyén Pinh Cong
Phé Chu tich Vién Han 1am KHCN Phoé Chu tich Vién Khoa hoc va Co
Viét Nam (2013 - 2019) nghé Viét Nam, Phé Chu tich Vié
lam KHCN Viét Nam (2008
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GS.TS. Pham Ngoc Lang GS.TS. Phan Ngoc Minh
Pho Chu tich Vién Han 1am Phé Chu tich Vién Han 1am
KHCN Viét Nam (2014 - 2018) KHCN Viét Nam (2016 - 2022)

PGS.TS. Bui Thé Duy
Pho Chu tich Vién Han 1am KHCN Viét Nam
(Ttrthang 01 dén thang 3 nim 2026)
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€O CAU TO CHUC CUA VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM

LANH DAO VIEN CAC HOI PONG
CHU TICH =l KHOA HOQC
CACPHO CHU TICH NGANH
I Ban T6 chiic - CAn bd va Kifm tra [ Vién Toan hoc
I Ban K& hoach - Tai chinh —_— Vién Vat ly

I Ban DPao tao va Hop tac qudc té

Vién Héa hoc

I Ban Khoa hoc va Cong nghé

Vién Co hoc

IR e

I Van phong  —

Vién Cac Khoa hoc Trai dat

Vién Sinh hoc

Quy Phat trién Khoahocva e
Cong nghé

Vién Hai duong hoc

Trung tam DMST cONg NEhE CA0

Trung tam Dt liéu va TTKH —

Vién KHCN Nang lugng
va Moi truong

Bdo tang Thién nhién Viét Nal i

Vién Khoa hoc vat liéu

Nha xuat bdn KHTN va COng nghé e

Vién Cong nghé thong tin

Hoc vién Khoa hoc va Cong nghé ==

Vién Khoa hoc su song

Trudmg Pai hoc KH&CN (USTH)

Vién COng nghé tién tién

[ T e T e

Pon vi ty trang trai kinh phi:

Trung tam Vi try Viét Nam

Cong ty TNHH MTV Ung dung
Cong nghé méi va Du lich
(NEVVTATCO)

18
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Cf\C DON Vi TRUC THU@C VIEN Hi\N LAM KHCNVN
Cac don vi chuyén mon gitap viéc Chu tich Vién

BAN TO CHUC - CAN BO VA KIEM TRA
Tru sé Tang 4, Toa nha Piéu hanh Vién Han 1dm KHCNVN, S0 18 dudng
Hoang Qudc Viét, phuong Nghia b6, Thanh phd Ha Noi

Truéng ban: PGS.TS.NCVCC. Ha Quy Quynh

Phé Truéng ban: ThS.CVC. Nguyén Ngoc Anh; CVC. Pao Anh Khiém; TS.
NCVC. Vil Thi Minh Nguyét

Vi tri va chitc nng: Gitip Chu tich Vién Han 1am thyc hién thdng nhat
quan 1y vé cong tac td chic bd may, vi tri viéc 1am, bién ché, cong tac can
bo, dao tao, kiém tra, giam sat, gidi quyét khiéu nai, td cao va phong, chong
tham nhiing theo quy dinh ctiia Pang, phap luit cia Nha nudc va ctia Vién
Han 1am.
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Cf\C DON Vi TRUC THU@C VIEN Hi\N LAM KHCNVN
Cac don vi chuyén mon gitap viéc Chu tich Vién

BAN KE HOACH - TAI CHINH
Tru sé: Tang 6, Toa nha Piéu hanh Vién Han 1am KHCNVN, S 18 dudng
Hoang Qudc Viét, phuong Nghia P6, Thanh phd Ha Noi

Truéng ban: TS.NCVCC. Bui Trong Tuyén

Phé Truéng ban: CVC. Phan Thu Ha; TS.NCVC. Lé T4t Thanh

Vi tri va chiic ning: Ban K& hoach - Tai chinh 1a don vi chitc ning truc
thudc Vién Han 1am Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam, c6 chic nang gitp
Chu tich Vién Han 1am théng nhit quan 1y hoat dong k& hoach - tai chinh
va quy hoach phat trién tai Vién Han 1am theo quy dinh ctia Pang, phap
luit cia Nha nudce va cua Vién Han 1am.
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CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN

Cac don vi chuyén mon gitp viéc Chu tich Vién

BAN DAO TAO VA HOP TAC QUOC TE
Tru sé¢ Tang 5, Toa nha Piéu hanh Vién Han 1am KHCNVN, S& 18 duong
Hoang Qudc Viét, phuong Nghia B, Thanh pho Ha Noi

Truéng ban: TS.NCVC. Lé Quynh Lién

Phé Truéng ban: TS.NCVC. Nguyén Hoai Nam; TS. NCV. Hoang Qudc Nam;
TS.NCVC. Phan Ngoc Hong

Vi tri va chiic niing: Ban Pao tao va Hop tac qudc té 1a don vi truc thude
Vién Han 1am Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam, c6 chitc ning giap Chu
tich Vién Han 1am quan ly vé cong tac hop tac qudc té&; dao tao dai hoc va
sau dai hoc theo quy dinh ctia Pang, phap luiat cia Nha nudc va cia Vién
Han 1am.
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CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
Cac don vi chuyén mon gitap viéc Chu tich Vién

BAN KHOA HQC VA CONG NGHE
Tru sé: Tang 7, Toa nha Piéu hanh Vién Han 1am KHCNVN, S8 18 dudng
Hoang Qudc Viét, phudng Nghia b6, Thanh phd Ha Noi

Truéng ban: PGS.TS.NCVCC. Phan Tién Diing

Phé Truéng ban: TS. Hoang Ha; TS.CVCC. Nguyén Tran Pién; TS.NCV.
Nguyén Hoang Duong; TS.NCVC. Nguyén Lé Minh

Vi tri va chitc nang: Ban Khoa hoc va Coéng nghé 1a don vi chiic ndng truc
thudc Vién Han 1am Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam, c6 chiic nang tham
muu, gitp Cha tich Vién Han 1am quan 1y hoat dong khoa hoc, cong nghé
(KHCN), d6i méi sang tao (PMST) va chuyén déi s6 (CPS) theo quy dinh
cua bang, phap luit cia Nha nuwde va cta Vién Han 1am.
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CACPON VI TRUC THuéc VIEN HAN LAM KHCNVN
Cac don vi chuyén mon gitap viéc Chu tich Vién

VAN PHONG
Tru sé: Toa nha Piéu hanh Vién Han 1am KHCNVN, So 18 dudng Hoang
Quoc Viét, phuong Nghia b6, Thanh pho Ha Noi

Chanh Van phong: Th.S.CVCC. Lé Sy Tung

Phé Chanh Van phoéng: Th.S.CVC. Chu Thi Hoai Thu; ThS.CVC. Hoang
Xuan Thuy, ThS.CVC. Phung Ngoc Tuan Anh

Vi tri va chiic nang Van phong la don vi chic nang tryc thudc Vién Han
14m Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam, c6 chitc nang tham muu, tong hop,
giup Chu t1ch Vién Han lam Khoa hoc va Cong nghe Viét Nam trong cong
tac chi dao diéu hanh cac hoat dong chung cta Vién Han lam, quan ly
thong nhit trong toan Vién Han 1am cac mat:

- Hanh chinh, tong hop, vdn thu, luu tri, phap ché, thu ky tai chinh, co sé&
vat chat (nha dat, tai san), y t&, an ninh qudc phong, quin su, phong chay,
chita chay, trat ty an toan co quan,;

- Bdo dam phuong tién, diéu kién lam viéc chung cho hoat dong ctia Lanh
dao Vién Han 1am, cic don vi chiie nang va cac t0 chiic chinh tri, chinh tri -
xa hdi cda Vién Han 1am; tham muu va t6 chtc trién khai cac nhlem vu vé
chuyen doi so ha tang s, dirliéu sO va an toan thong tin;

Quan tri, van hanh c4c nén tdng va hé thong thong tin dung chung phuc
vu cong tac quan 1y, chi dao, diéu hanh va két ndi lién thong theo quy dinh
cua bang, phap luit caa Nha nuée va ctia Vién Han lam.

Van phong cé tu cach phap nhan, c6 con dau neng, duoc md tai khodn tai
Kho bac Nha nuéc va Ngan hang theo quy dinh cta phap luat.




SO CHAO MUNG NGAY KHOA HOC, CONG NGHE VA DOI MGOI SANG TAO VIET NAM
51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
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CACDPON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN

Cac don vi chuyén mén gitap viéc Chu tich Vién

QUY PHAT TRIEN KHOA HQC VA CONG NGHE
Tru sé Tang 9, Toa nha Piéu hanh Vién Han 14m KHCNVN, S0 18 duong
Hoang Qudc Viét, phudng Nghia P, Thanh phd Ha Noi

Giam ddc: TS.NCVC. Pham Minh Tuin

Phé Giam ddc: CVC. Nguyén Thi Thanh Thiy

Vi tri va chic ning:

1. Tiép nhan, quan 1y va st dung kinh phi tir ngdn sach nha nudc, cac
khodn déng g6p tu nguyén, hién, ting, cho hop phap ctia doanh nghiép, t6
chic, cA nhin trong va ngodi nudc dé tai trg, dit hang cic nhiém vu
KHCN&DPMST va hd trg cac hoat ddng nang cao ning luc khoa hoc, cong
nghé va d6i méi sang tao theo quy dinh ctia Pang, phap luit cia Nha nudée
va cua Vién Han lam.

2. Thuc hién chitc ning khac theo phan cdng, phan cip, Gy quyén ctia Chi
tich Vién Han 1dm Khoa hoc va Coéng nghé Viét Nam.
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SO CHAO MUNG NGAY KHOA HOC, CONG NGHE VA DOI MGOI SANG TAO VIET NAM

51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
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CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
CacVién nghién citu
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VIEN TOAN HQC
Tru sé: Nha A5, 18 Hoang Qudc Viét, phuong Nghia D6, Ha Noi
Ngay thanh 14p: 05/02/1969

Website: www.math.ac.vn

Vién truéng: GS.TSKH.NCVCC. Poan Thai Son

Ph6 Vién trudéng: PGS.TS.NCVCC. Poan Trung Cudng, PGS.TS.NCVC.
Nguyén Tat Thing

Chirc nang: Vién Toan hoc thyc hién chic ndng nghién cttu co ban, Ging
dung, dio tao va phat trién ngudn nhan lyc c6 trinh dd cao, hop tac qudc té
trong 1inh viye toan hoc va cac linh viyre khac c¢6 lién quan theo quy dinh
cuia Pang, phap luit cia Nha nuwéce va ctia Vién Han 1am.



SO CHAO MUNG NGAY KHOA HOC, CONG NGHE VA DOI MGOI SANG TAO VIET NAM

51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
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CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
CacVién nghién citu

VIEN VATLY
Tru sé: S8 10 Pao Tan, phuong Gidng Vo, Thanh phd Ha Noi
Ngay thanh 1ap: 05/02/1969

Website: www.iop.vast.vn

Vién truéng: PGS.TS.NCVCC. binh Van Trung

Phé Vién truéng: PGS.TS.NCVCC. Nguyén Thanh Binh; TS.NCVC. Pd
Hoang Tung

Chiic ning: Vién VAt ly thuc hién chitc ning nghién cttu co ban, phat trién
cong nghé, dao tao va phat trién ngudn nhan lyuc c6 trinh dd cao, hop tac
qudc té, twvan, tiép nhan va 1am chi cong nghé trong linh vyc khoa hoc va
cong nghé vat 1y va cac l1inh vire khac c6 lién quan theo quy dinh ctia Pang,
phap luit ctia Nha nudc va cua Vién Han 1am.




SO CHAO MUNG NGAY KHOA HOC, CONG NGHE VA DOI MGOI SANG TAO VIET NAM

51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
- 03» ~eQ <=

CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
CacVién nghién citu

VIEN HOA HQC
Tru sé: Nha A18, 18 Hoang Qudc Viét, phudng Nghia B6, Thanh phd Ha Noi
Ngay thanh lap: 16/9/1978

Website: https://vienhoahoc.ac.vn/

Vién truéng: GS.TS.NCVCC. Ngb Quéc Anh

Phé Vién truéng: PGS.TS.NCVCC. Hoang Mai Ha; PGS.TS.NCVCC. boan
Thi Mai Huong; TS.NCVCC. Nguyén Hoai Nam; PGS.TS.NCVCC. P4 Hitu
Nghi; PGS.TS.NCVCC. Pham Thi Hong Minh; PGS.TS.NCVCC. Pham Minh
Quén; PGS.TS.NCVC. Tran Quang Vinh

Chiic ning: Vién Hoba hoc thuyc hién chitc ndng nghién citu coban, diéu tra
co ban; Phat trién cong nghé, d6i méi sang tao, tiép nhan, 1am cht cong
nghé, chuyén déi so, tu van, ddo tao va phat trién ngudn nhan lyc c6 trinh
dod cao, hop tac qudc té, dich vu khoa hoc va céng nghé trong linh vuc héa
hoc va cac linh vue khac c6 lién quan theo quy dinh ctia Pang, phap luat
ctia Nha nuéc va cia Vién Han 1am.




SO CHAO MUNG NGAY KHOA HQC, CONG NGHE VA BOI MOT SANG TAO VIET NAM

51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
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CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
Cac Vién nghién citu

VIEN COHOQC
Tru sé: SO 264 Poi Can, phuong Ngoc Ha, Thanh pho Ha Noi
Ngay thanh 1ap: 10/4/1979

Website: https://imech.ac.vn/

Vién truéng: TS.NCVC. Tran Thanh Hai

Phé Vién truwéng: GS.TSNCVCC. N guyén Viét Khoa; PGS.TS.NCVCC. L3
bic Viét; TS.NCVC. Truong Nguyén Vi

Chite ning: Vién Co hoc thuc hién chitc ning nghién citu co ban, diéu tra
co ban, phat trién, tiép nhan, 1am chi cdng nghé, tu van va dao tao ngudn
nhan luc c6 trinh do cao, hop tac qudc té trong linh vuc co hoc va cac linh
vie khoa hoc khac c6 lién quan theo quy dinh ctia Pang, phap luit ctaa
Nha nudce va ctia Vién Han 1am.



SO CHAO MUNG NGAY KHOA HOC, CONG NGHE VA DOI MGOI SANG TAO VIET NAM

51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
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CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
Cac Vién nghién ciru

VICN CAC KHOA MOC TRAI BLT

VIEN CAC KHOA HQC TRAI DAT
Tru sé: 68 phd Huynh Thiic Khang, phuong Lang, Thanh phd Ha Noi
Ngay thanh 1ap: 01/3/2025

Website: https://ies.vast.gov.vn/

Vién truéng: TS.NCVCC. Nguyén Xuan Anh

Phé Vién truéng: TS. NCVC. Lai Hop Phong; TS. NCVCC. Nguyén Manh
Ha; TS. NCVC. Nguyén Thanh Hoan; TS. NCVC. Nguyén Anh Duong; TS.
NCVC. Vii Vin Ha; TS. NCVC. Lé Pinh Nam; TS. NCVCC. Pham Tuin Huy;
Chiic ning: Vién Cac Khoa hoc Trai dat thuc hién chitc ning nghién cttu co
ban, diéu tra co ban, phat trién cong nghé, ddi méi sang tao, tiép nhan va
lam cht cong nghé, chuyén doi s, tu van, dao tao va phat trién ngudn
nhan luc cé trinh dd cao, hop tac quéc té, dich vu khoa hoc va cong nghé
trong 1inh vuc Cac Khoa hoc Trai dat va cic 1inh vuc khac c6 lién quan theo
quy dinh cua Pang, phap luit cia Nha nuwdc va caa Vién Han 1am.




SO CHAO MUNG NGAY KHOA HOC, CONG NGHE VA DOI MGOI SANG TAO VIET NAM
51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
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CACPON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN

Cac Vién nghién citu

VIEN SINH HQC
Tru sé: Nha A10, 18 Hoang Quoc Viét, phuong Nghia Do, Thanh phd Ha
NoOi

Ngay thanh lap: 19/6/1993

Website: www.ibt.ac.vn

Vién truéng: PGS.TS.NCVCC. Phi Quyét Tién

Phé Vién truéng: GS.TS.NCVCC. Nguyén Huy Hoang; GS.TS.NCVCC. bong
Vin Quyén; PGS.TS.NCVCC. Nguyén Trung Nam; GS.TS.NCVCC. Nguyén
Quang Truong; TS.NCVC. Lé Hung Anh; TS.NCVC. Tran Btic Luong

Chiic ning: Vién Sinh hoc thyc hién chiic ning nghién cttu co ban, diéu
tra co ban; Phat trién cong nghé, d6i maéi sang tao, tiép nhan, gidi m3, 1am
chi cong nghé, chuyén doi so, tu van, dao tao va phat trién ngudn nhan luc
c6 trinh dd cao, hop tac qudc té, dich vu khoa hoc va cong nghé trong linh
vire sinh hoc, cong nghé sinh hoc, sinh thai hoc, tai nguyén sinh vat, y -
sinh - duoc hoc va cac linh vuc c6 lién quan theo quy dinh ctia bang, phap
luit ctia Nha nudc va cia Vién Han 1am.




SO CHAO MUNG NGAY KHOA HOC, CONG NGHE VA DOI MGOI SANG TAO VIET NAM

51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
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CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
Cac Vién nghién ciru

VIEN HAI DUONG HQC
Tru sé: S6 01 Cau P4, phuong Nha Trang, tinh Khanh Hoa
Ngay thanh 13ap: 14/9/1922

Website: http://www.vnio.org.vn

Vién truéng: PGS.TS.NCVCC. Pao Viét Ha

Phé Vién truéng: PGS.TS.NCVCC. Pham Diic Thinh; TS.NCVCC. Hb Van
Thé; TS.NCVC. Hoang Xuan Bén; TS.NCVC. Huynh Hoang Nhu Khanh;
TS.NCVC. Nguyén Duy Nhtt; PGS. TS. NCVCC. Nguyén Vin Quin

Chirc nang: Vién Hai duong hoc thuc hién chitc ndng nghién cttu co ban;
diéu tra co ban; phat trién cong nghé; Trién khai va (tng dung cic két qua
nghién cttu khoa hoc, cong nghé vao thuc tién; tw van va thuc hién cac
dich vu khoa hoc, cong nghé; dio tao ngudn nhan luc trinh dd cao, hop tac
quoc té trong Iinh vuc hai duong hoc va cac 1inh vuc khoa hoc, cong nghé
bién cé lién quan theo quy dinh cta Pang, phap luit ctia Nha nudc va cla
Vién Han lam.



SO CHAO MUNG NGAY KHOA HOC, CONG NGHE VA DOI MGOI SANG TAO VIET NAM

51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
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CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
CacVién nghién citu

VIEN KHOA HQC CONG NGHE NANG LUQONG VA MOI TRUONG
Tru sé Nha A30, 18 Hoang Qudc Viét, phudong Nghia Do, Thanh phd Ha
NoOi

Ngay thanh 13p: 01/3/2025

Website: www.istee.vn

Vién truéng: PGS. TS. NCVCC. P6 Vin Manh

Phé Vién truéng: TS. NCVC. Nguyén Quang Ninh; TS.NCVC. Nguyén Tuin
Minh

Chirc nang: Vién Khoa hoc cong nghé Nang lwong va Moi truong thyc hién
chic ning nghién ctu co ban, diéu tra co ban, phat trién céng nghé, ddi
méi sang tao, tiép nhan va 1am chi cdng nghé, tw van, do tao va phat trién
ngudn nhan luc ¢6 trinh dd cao, dich vu khoa hoc va cdng nghé trong linh
vire khoa hoc c6ng nghé nang luwong, moéi truong va cac linh vuc khac co
lién quan theo quy dinh ctia Pang, phap luit cia Nha nudc va ctia Vién
Han lam.



SO CHAO MUNG NGAY KHOA HOC, CONG NGHE VA DOI MGOI SANG TAO VIET NAM

51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
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CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
CacVién nghién citu
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VIEN KHOA HQC VAT LIEU
Tru sé: 18 Hoang Qudc Viét, phudng Nghia P6, Thanh phd Ha Noi

Ngay thanh 1ap: 11/6/1993

Website: https://ims.ac.vn/

Vién truéng: GS.TS.NCVCC. Tran Pai LAm

Phé6 Vién trudng: GS.TS.NCVCC. N guyén Thanh Tung; PGS.TS.NCVCC.
Tran Qudc Tién; PGS.TS.NCVCC. Nguyén Vii Giang; PGS.TS.NCVCC. Lé
Trong Lu

Chic nang: Vién Khoa hoc vat liéu thuyc hién chitc ndng nghién cttu co
ban, diéu tra co ban, phat trién cong nghé, ddi méi sang tao, tiép nhan va
lam cht cdng nghé, chuyén doi so, tu van, dao tao va phat trién nguodn
nhan lyc c6 trinh dd cao, hop tac qudc té, dich vu khoa hoc va cdong nghé
trong linh virc khoa hoc cong nghé vat liéu, ky thuat nhiét déi va cac linh
vire khac c6 lién quan theo quy dinh ctia Pang, phap luit cia Nha nudc va
cua Vién Han lam.




SO CHAO MUNG NGAY KHOA HOC, CONG NGHE VA DOI MGOI SANG TAO VIET NAM

51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
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CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
Cac Vién nghién ciru

VIEN CONG NGHE THONG TIN
Tru sé: Nha A3, sd 18 Hoang Qudc Viét, phuong Nghia D6, Thanh pho Ha
Noi

Ngay thanh 14p: 19/6/1993

Website: www.ioit.ac.vn

Vién truéng: PGS. TS. NCVCC. Nguyén Truong Thing

Ph6 Vién trudéng: PGS.TS.NCVCC. Nguyén Dtic Diing; PGS.TS.NCVCC.
Nguyén Long Giang; TS.NCVC. Nguyén Thu Anh; ThS.NCVC. Pham Thanh
Binh

Chirc nang: Vién Cong nghé thong tin thuc hién chitc nang nghién cttu co
ban, phat trién cong nghé, ddi méi sang tao, tiép nhan va lam chl cong
nghé, chuyén ddi s, tu van, dio tao va phat trién ngudn nhan lyc trinh do
cao, hop tic qudc té, cung cap dich vu khoa hoc va cong nghé trong linh
vuc cong nghé so, diéu khién théng minh va cac linh vuc c6 lién quan theo
quy dinh ctia Pang, phap luit cia Nha nuwdc va cua Vién Han 1am.



SO CHAO MUNG NGAY KHOA HOC, CONG NGHE VA DOI MGOI SANG TAO VIET NAM

51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
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CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
CacVién nghién citu

VIEN KHOA HQOC SUSONG
Tru sé: 9/621 V6 Nguyén Giap, phudng Linh Xuan, Thanh phd Ho Chi Minh
Ngay thanh 1ap: 01/3/2025

Website: https://ils.ac.vn/

Vién truéng: GS.TS.NCVCC. Hoang Nghia Son

Phé Vién truéng: TS.NCVCC. Nguyén Hitu Toan Phan; TS.NCVC. Nong
vin Duy; TS.NCVC. Lé Thanh Long GS.TS.NCVCC. Duong Tan Nhut;
PGS.TS.NCVCC. Nguyén Thi Phuong Thio; PGS.TS.NCVCC. Nguyén Vin Tq.
Chiic ning: Vién Khoa hoc sy song cé chttc ning thuc hién nghién cttu da
nganh chat luong cao trong linh vue Khoa hoc sy song; Nghién citu coban,
diéu tra co ban, tng dung va phat trién cong nghé, tiép nhan va lam cha
cong nghé, thuc hién tw van, dich vu khoa hoc céng nghé, tht nghiém va
sdn xuat thi nghiém, dio tao ngudn nhan luc cé trinh do cao, hop tac qudc
té trong Iinh virc Khoa hoc si sdng va cac 1inh vuc khac c6 lién quan theo
quy dinh ctua Pang, phap luit cia Nha nuwdc va cua Vién Han 1am.



SO CHAO MUNG NGAY KHOA HOC, CONG NGHE VA DOI MGOI SANG TAO VIET NAM

51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
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CACPON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
Cac Vién nghién ciru

VIEN CONG NGHE TIEN TIEN
Tru sé: 1A duong TL 29, phudng An Phi Pong, Thanh phd H6 Chi Minh
Ngay thanh 1ap: 01/3/2025

Website: www.ict.ac.vn

Vién trudng: PGS.TS.NCVCC. Tran Ngoc Quyén

Phé Vién truwéng: PGS.TS.NCVCC. Hoang Thi Kim Dung; PGS.TS.NCVC. Luu
Hong Trudng; GS.TS.NCVCC. Nguyén Pai Hai; TS.NCVC. Than Qudc An Ha
Chiic ning: Vién COng nghé tién tién thuc hién cac chiic ning: Nghién
cttu co ban, diéu tra co ban; Phat trién cong nghé, tiép nhan va lam chi
cong nghé; trién khai ¢ng dung th nghiém, sdn xuat; Pao tao va phat
trién ngudn nhan lyc cé trinh dd cao; Hop tac qudc té, tu van va thuc hién
cac dich vu khoa hoc va cong nghé trong cac linh vuc céng nghé vat liéuy,
ban dan, héa hoc, héa sinh duge, vat 1y, sinh hoc, méi trudng, sinh thai, tai
nguyén thién nhién, da dang sinh hoc, bién d6i khi hau, phat trién bén
virng va cac linh vue khac c6 lién quan theo quy dinh cia Pang, phap luit
ctia Nha nuéc va cia Vién Han 1am.



SO CHAO MUNG NGAY KHOA HOC, CONG NGHE VA DOI MGOI SANG TAO VIET NAM

51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
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CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
CacVién nghién citu

TRUNG TAM VU TRU VIET NAM
Tru sé: Tda nha A6, 18 Hoang Qudc Viét, phudng Nghia Do, Thanh phd Ha
Noi

Ngay thanh 1ap: 16/9/2011

Website: vnsc.org.vn

Toéng Giam doc: GS.TS.NCVCC. Vi Pinh Lim

Phé Tong Giam doc: TS.NCVCC. Vii Anh Tuan; TS.NCVC. Lé Xuan Huy;
TS.NCVC. Ngb Duy Tan; ThS.CVC. Vi Thi Dung

Chic ning: Trung tAm thuc hién chiic ning tw van, nghién citu co ban,
diéu tra co ban, nghién ctu va phat trién, trién khai tng dung, dao tao
ngudn nhan luc c6 trinh dod cao, hop tac qudc té, tiép nhan, 1am chi céng
nghé va phd bién kién thic trong linh vuc khoa hoc céng nghé vil tru theo
quy dinh cia Pang, phap luit cia Nha nwéc va ctia Vién Han 1am.



SO CHAO MUNG NGAY KHOA HOC, CONG NGHE VA DOI MGOI SANG TAO VIET NAM

51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
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CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
Cac don vi swnghiép

TRUNG TAM POI MO1 SANG TAO CONG NGHE CAO
Tru sé chinh: Toa nha Uom tao cong nghé (A28) s0 18 duong Hoang Qudc
V1et phuong Nghia D6, Ha Noi

Ngay thanh 1ap: 01/3/2025

Website: https://chtd.vast.vn/

Tong Giam doc: PGS.TS.NCVCC. Nguyén Tién Pat

Pho Tong Giam déoc: PGS.TS. NCVCC. Hoang Lé Tuan Anh; PGS.TS.NCVCC.

Nguyén Ngoc Tung; ThS.CVC. Nguyén Thanh Tam; ThS.CVC. Pham Thanh
Mai

Chiic nang:

- 1A dau moi két ndi hé sinh thai d6i méi sang tao, wom tao cong nghé,

uom tao doanh nghlep khoa hoc cdng nghe va khéi nghlep, Thic day
nghlen cttu khoa hoc véi thi truong, chuyén giao cong nghé cia Vién Han
1am.

- To chitc khai thac van hanh cac Khu thit nghiém coéng nghé, Khu nghién
ctu trién khai cong nghe Khu wom tao cong nghé (sau day goi tit 1a Khu
cong nghé) do Vién Han 1am giao.

- Td chuc cac hoat dong nghién cttu khoa hoc, dao tao, hdp tac quoc té, t1ep
nhan, ngh1en ctu cdi tién, lam chu cong nghe phat trién va Umg dung cong
nghe tw van va dich vu khoa hoc cong nghé theo quy dinh ctia Pang, phap
luit cia Nha nudc va cua Vién Han 1am.



SO CHAO MUNG NGAY KHOA HOC, CONG NGHE VA DOI MGOI SANG TAO VIET NAM

51 NAM NGAY THANH LAP VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
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CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
Cac don vi swnghiép
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TRUNG TAM DU LIEU VA THONG TIN KHOA HQC
Tru sé: Toa nha All - 18 Hoang Qudc Viét, phu’orng Nghia D6, Thanh pho Ha
NOi

Ngay thanh 1ap: 12/10/1982

Website: http://isdi.vast.vn

Giam doc: Th. .S.CVCC. Nguyen Thi Van Nga

Phé Giam déc: Th.S. TrAn Danh Minh Hoang; PGS.TS.NCVCC. Ngb6 Van
Thanh

Chitc néng: Trung tam 1a dau moi quéan ly dir liéu va thong tin vé nghlen
ctu khoa hoc, phat trién cong nghé, déi maéi sang tao va chuyén ddi s cia
Vién Han 14m, c6 chtic nang

- Xay du’ng, quan 1y va van hanh hé thong dit liéu tap trung, hé thong thu
V1en s clia V1en Han laIn

- T8 chuc trién khai cac hoat dong truyen thong khoa hoc, cong nghé, doi
moi sang tao; Tuyen truyen pho bién kién thiic vé cac hoat dong, glorl
thiéu, quang ba cic sdn pham khoa hoc cdng nghé, d6i méi sang tao va
chuyen doi so cua Vién Han 1am;

- Hop tac quoc té;

- Cung cap thong tin va phan tich sé liéu phuc vu cong tac quan ly caa
Vién Han 1am theo quy dinh ctia Pang, phap luat cua Nha nudc va cua
Vién Han lam.
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CACDON VITRUC THuéc VIEN HAN LAM KHCNVN
Cac don vi swnghiép
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BAO TANG THIEN NHIEN VIET NAM
Tru sé Nha A20, 18 Hoang Qudc Viét, phudong Nghia D6, Thanh phd Ha
Noi

Ngay thanh 1ap: 16/01/2004

Website: http://www.vnmn.ac.vn

Téng Giam ddc: PGS.TS.NCVCC. Nguyén Trung Minh

Pho Tf;ng Giam doc: PGS.TS.NCVCC. Vil Vin Lién; PGS.TS.NCVCC. Phan
K& Long; PGS.TS.NCVCC. Pham Hong Thai

Chuc nang:

- Nghién cttu bdo tang, suu tam, phan tich, giam dinh, luu gi®, trung bay
giéi thiéu mau vat, hién vat, tw liéu vé sinh vat, dia 1y - dia chat, nhan
chiing, tuliéu vé thién nhién Viét Nam va thé gidi;

- Nghién cttu co ban, diéu tra co ban, phat trién céng nghé, ddi maéi sang
tao, tiép nhan, 1am cht céng nghé, chuyén ddi so, tw van, dao tao va phat
trién ngudn nhan luc c6 trinh dd cao, hop tiac qudc té, dich vu khoa hoc
cong nghé trong 1inh vuc khoa hoc trai dat, khoa hoc suw sdng, bdo tang, bao
tdn tai nguyén thién nhién va citu ho dong, thuc vat va cac linh vuc khac
c6 lién quan theo quy dinh ctia Pang, phap luat ctia Nha nudc va ctia Vién
Han lam.
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NHA XUAT BAN KHOA HQC TU NHIEN VA CONG NGHE
Tru sé: Nha Al6, 18 Hoang Qudc Viét, phuong Nghia P, Thanh phd Ha Noi
Ngay thanh 1ap: 15/8/2006

Website: http:/www.vap.ac.vi

Giam doc, Téng bién tap: Th.S.CVCC. Pham Thi Hiéu

Phé Giam doc: TS.CVCC. Poan Thi Yén Oanh; Th.S.BTV hang II. Lé Phi
Loan

Chirc nang:

Nha xuit ban thuc hién chiic ning t6 chiic xuit ban, in va phat hanh cic
an pham khoa hoc céng nghé bao gdm: Sach, tap chi khoa hoc cong nghé,
an pham dién t va cAc An pham khac, hop tac qudc té theo quy dinh cta
bang, phap luit ciia Nha nude va ctia Vién Han 1am.
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CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
Cac don vi swnghiép

HQC VIEN KHOA HQC VA CONG NGHE
Tru sé: 18 Hoang Qudc Viét, phudng Nghia D6, Thanh phd Ha Noi

Ngay thanh 1ap: 22/9/2014

Website: gust.edu.vin

Giam ddc: PGS.TS.NCVCC. Hoang Anh Son

Phé Giam ddc: TS.NCVCC. Tran Thi Phuong Anh; TS.NCVC. Nguyén Thi
Trung; PGS.TS.NCVCC. Nguyén Xuin Nhiém

Chic nang:
- Pao tao va cip bang ct nhan, thac si, tién si vé cac chuyén nganh khoa
hoc va cong nghé.

- Nghién cttu khoa hoc, phat trién céng nghé va chuyén giao tri thitc, hop
tac qudc té trong 1inh vuc khoa hoc va cong nghé.

- Pao tao, bdi dudng, cap ching chi vé khoa hoc céng nghé, ddi maéi sang
tao va chuyén ddi so va cac ching chi khac theo quy dinh ctia phap luat.

- Tu van vé dao tao va phat trién ngudn nhan luc cé chit luong cao vé khoa
hoc va cong nghé.
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cACPON VITRUC THU@C VIEN HAN LAM KHCNVN
Cac don vi swnghiép

TRUONG PAI HOC KHOA HQC VA CONG NGHE HANOQI
Tru sé: Nha A21,18 Hoang Quoc Viét, phuong Ngh1a Do, Thanh pho Ha Noi
Ngay thanh 1ap: 09/12/2009

Website: usth.edu.vn

Hiéu tru’(’mg chinh: GS. Jean-Marc Lavest

Hleu truwéng: GS.TS. binh Thi Mai Thanh

Phé Hiéu trudéng: PGS.TS. Nguyén Hai bing; PGS.TS. Tran Pinh Phong
Chic nang:

- Pao tao ngudn nhan luc chat lugng cao vé khoa hoc va cong nghé, phuc
vu su nghlep phat trién kinh t& - xa hdi cia Viét Nam, dic biét trong
nhu’ng linh vire khoa hoc, cong nghé mii nhon

- bao tao cac trinh dd dal hoc, thac si, tién si; Gin k&t chit ché hoat ddng
dao tao vdi hoat dong nghlen ctru khoa hoc;

- TG chic ngh1en ctru khoa hoc va cong nghe trong moi lién hé chit ché
v6i doanh nghiép, phd bién két qua nghién citu va thuc hién chuyen giao
cong nghe

- Tuvan hucmg nghiép, ho trg hoc tap va theo doi sinh vién sau tot nghiép.
- T6 chic cac hoat dong dao tao, bdi deo’ng, nang cao trinh dé chuyén
mon, nghiép vu cho moi ddi tuong c6 nhu ciu;

- Thuc hién cac dich vu cong theo quy dinh cia phap luét;

- Hop tac vdi cac co sé glao duc dai hoc cac t0 chic nghlen cltu cua Viét
Nam, cia Phap va cAc co'sd, td chic quoc té khiac nhdm thuc hién cac chic
nang, nhiém vy néu trén.
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CACDON VI TRUC THUOC VIEN HAN LAM KHCNVN
Doanh nghiép Nha nuéc

CONG TY TNHH MQT THANH VIEN UNG DUNG CONG NGHE MOT VA
DU LICH (N EWTATCO)

Tru sé: SO 125, Hoang Vin Thai, phudng Phuong Liét, thanh pho Ha Noi.
Ngay thanh 1ap: 05/10/1991

Website: newtatco.vn

- Chu tich Hoi dong thanh vién: Th.S. Tran Viét Hanh

-Tong Glam ddc: KS. Phan Anh Quan

- Phé Tong Giam doc: Th.S. Pham Quang Huy; Th.S. Nguyén Ping Trung;
CN. Nguyén bttc Chung; Ong Nguyén Chi Thanh.
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sO DO CHi DAN CAC TOA NHA TAI TRU S& CHINH
VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM
(S6 18 - Hoang Quoc Viét - Ha Noi)
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Hoang Quoc V|et 7 4—

= Hoang Quoc Viét =2

P T0A NHA DIEU HANH VIEN HAN LAM KHCNVN
s KHU LAM VIEC CUA LANH BAO
P8 vIEN KHOA HOC VAT LIEU
S vIEN CONG NGHE THONG TIN
ol | VIEN TOAN HOC
| TRUNG TAM VO TRU VIET NAM
8 TRUNG TAM DOI MOI SANG TAO CONG NGHE CAO
5N ViEN CAC KHOA HOC TRAI AT
NHA XUAT BAN KHOA HQC TIF NHIEN VA CONG NGHE
N vIEN KHCN NANG LUFONG VA MOI TRUONG
X1 vien siNH HOC
TR-UNG TAM DUIF LIEU VA THONG TIN KHOA HOC
VIEN SINH HOC
a4 VIEN KHOA HOG VAT LIEU
XEN vIEN KHOA HOC VAT LIEU
X8 10A NHA DICH VU
NHA XUAT BAN KHOA HOC TUF NHIEN VA CONG NGHE
SULL| VIEN SINH HOC
D VIEN HOAHOC mNHA DE XE
VIl BAO TANG THIEN NHIEN VIET NAM L NHA BE XE
LV TRUONG DAI HOC KHOA HOC VA CONG NGHE HA NOI BT NHA BE XE

S| TRUNG TAM VO TRU VIET NAM
meN HOAHOC
meN VAT LY - TRUNG TAM VAT LY HAT NHAN

AP VIEN VAT LY
VIEN CAC KHOA HOC TRAI AT
TRUNG_TAM BOI MO1 SANG TAO CONG NGHE CAO
HOC VIEN KHOA HOC VA CONG NGHE

meN KHCN NANG LUFONG VA MOI TRUGONG
meN HOA HOC

ETRUNG TAM BOI MG SANG TAO CONG NGHE CAO
mTRUNG TAM BOI MG SANG TAO CONG NGHE CAO
meN HOA HOC
meN KHOA HOC VAT LIEU
meN SINH HOC
meN SINH HOC

NHA BE XE
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€O cAU NGUON NHAN LUC CUA
VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM

NGUON NHAN LUC

3081

CAN BO NHAN VIEN

2045

CAN BO BIEN CHE

233 774

NCVCC VA TUOGNG DUONG] NCVC VA TUGNG DUCGNG | NCV VA TUONG BDUONG

37,56% 49,24%

11,59%

1,27% 1,52%

Phéan bé can bé theo trinh dé Phan bé can bé theo ngach vién chirc
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KET QUA HOAT PONG CUA VIEN HAN LAM KHCN VIET NAM

IF<1 va CTCB
quoc té khac
13,3%

Q4 va CTCB
quoc té khac
6,2%

2025

QUA CAC CON SO

124 17

loai dong vat, thu'c vat maoi
dudc phat hién
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CACPHONG THi NGHIEM THUOC
VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM

Phong thi nghiém trong diém cap Qudc gia

Phong thi nghiém trong diém
Cong nghé gen

Tryc thuoc Vién Sinh hoc.
Mot so nh1em vu chinh:
- Tién hanh cac nghién citu co ban va tng dung
genomics, proteomics, metabolomics, bioinformatics
trén cac doi tuong nguodi, dong vat, thuc vat va vi sinh
vat.
- Nghien ciu ting dung cong nghé gen trongy - duaoc,
nong - 1am - ngu nghiép, cong nghiép va béo Ve moi
truong; Gidm dinh gen va sinh vat bién déi gen;
Nghlen cttu béo ton va khai thac nguon gen dac hitu.
- Trién khai cdc dich vy, tu vin khoa hoc cong nghe,
tham gia xay dufng chinh sach c6 lién quan dén cong
nghé gen.
- Tham gla dao tao can bo co6 nang Iyc nghién citu va
chuyén sau vé cong nghe gen va cac linh vuc c6 lién
quan.
- Thye hién nhiém vu hop tac qudc vé cdng nghé gen
va cac linh Ve Kkhéc c6 lién quan.

Ngudn: www.ibt.ac.vn

Phong thi nghiém trong diém Coéng nghé té bao
thuc vat phia Nam

Truc thudc Vién Khoa hoc sy song
Mot s8 nhiém vu chinh:
- Nghién cttu xay dung céng nghé san xuit sinh khoi
mo/té bao/cay mot so cay duogc liéu quy phuc vu sin
xudt hop chat thi cdp dung trong nganh my pham/y
duoc.
- Nghién cttu két hop da cong nghé dung nhan giéng
sdn xuat mot so cay cong nghiép (cay 1dy gb, ca phé, hd
tiéu, chudi, cay hoa,.) phuc vu nganh trong rirng, ché
bién gb, ché bién thuc pham va trang tri cdnh quan.
- Phat trién nghién ctru bién nap gen vao luc lap té
bao va nhan t& bao, tirng bude dua két qua nghién citu
vao tng dung trong thuc tién (chon mdt/hai ddi tugng
ciy trong bién ddi gen dé xay dung mo hinh trién
khai).
- Nghién cttu bién nap gen bang cong nghé Na-
notransformation.
- Nghién cttu xay dung, phat trién va tng dung vat liéu
nano hap thu hoat chat thi cap trong sin xuit noéng
nghiép va bdo vé thuyre vat.
* C4c nhém nghién ctu chinh gdm: Cong nghé Vi
nhan giéng, Céng nghé Phoi soma, Cong nghé Quang
tw dudng, Cong nghé Di truyén, Cong nghé Cac chat c6
hoat tinh sinh hoc, Trién khai va do tao, Quan ly thiét
bi.

Ngudn: ith.ac.vn

Ay & O &

Phong thi nghiém trong diém vé Vit liéu va Linh

kién dién tw
Tryre thudc Vién Khoa hoc vat liéu.
Mot s6 nhiém vu chinh:
- Ché tao va do dac cac tinh chat dic trung cia vat
liéu va linh kién dién ttr.
- Nghién cttu céng nghé ché tao cac vat liéu (khdi,
mang, hat nano) va linh kién tién tién, c6 trién vong
trong ky thuat dién t&
- Phan tich ciu tric, do tinh chat dién, tlt, quang cta
vat liéy, linh kién dién t, quang dién tt.
- Thiét k& ché tao thit va trang bi hé thdng may tinh
cho mo phéng, mo hinh hoa.

Nguén: ims.ac.vn

Phong thi nghiém trong diém Céng nghé mangva
Paphuong tién

Truce thuoc Vién Cong nghé thong tin
Mot sd nh1e1n vu chinh:

o leorng cong nghé mang
- Nghién cttu cdc mang tién tién bing thoéng rong hoi
tu da dich vu.
- Ngh1en cttu mang khong day theo cac chuin thé hé
modi va cac loai hinh dich vu truy nhép, ng dung trén
mang khong day
- Nghién cttu cac giadi phap quan tri, bdo ddm an toan,
bdo mat, nang cao hiéu ning cho céc mang thé hé
méi, mang khong diy, mang ngang hang, mang tinh
toan ludi, mang x4 hoi.
- Nghién cttu phat trién tiém lyc tinh toan khoa hoc
hién dai, bao gom nghién citu két hop cac gidi phap
tinh todn hiéu nang cao, tinh toan lwdi, dién todn dam
may va ing dung.

o leo’ng da phlro’ng tién
- Nghlen cltu cac cong nghe thue tai do moi phu hop
véi tinh hinh phat trién tng dung cong nghé & nudc
ta.
- Nghién cttu phat trién hé co s dit liéu da phuong
tién, co sé dit liéu khong gian va tng dung.
- Nghién citu cac phtrorng phap nhan dang va xt ly
hinh dnh, x 1y ngon nglt ty nhién.
- Ngh1en citu cong nghe nhan dang, dich Van bén,
tiéng noéi gitra cac ngon ngir, xay dung he thong dsi
thoai truc t1ep bang ngon ngilt ty nhién (da ngon ngir)
gitrta nguoi va rnay tinh.

e Hudng két hop gitta da phuong tién va cong nghé

mang
- Ngh1en cttu phat trién cic tng dung da phuong tién
trén nén mang khong day bing thong rong thé hé méi
(3G, 4G, Wi- MAX...).
- Nghién cttu cac cong nghe xtt ly vin ban, tiéng néi
tiéng Viét thong qua moi truong Web 2.0 trén mang
tién tién thé hé méi. .
Nguon: www.ioit.ac.vi
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CACPHONG THi NGHIEM THUOC
VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM

Mot s6 Phong thi nghiém thudc cac don vi nghién citu

Tén phong thi nghiém

Pon vi chi quan

Phong thi nghiém chuyén sau IoT&Robot

Phdng Thi nghiém trong diém céng nghé mang va da
phuong tién

31 Phong Hién vi dién tr - TEM

[ Phong Nghién clru vat liéu khodng

n Phdng Nghién ctiu VAt liéu vb cd - quy hiém

- Phong Thi nghiém Céng nghé Plasma va (fng dung

Phong Thi nghiém linh kién va thiét bi quang - dién tur
(ing dung cho Néng-Y-Sinh va Nang lugng

Phong Thi nghiém trong diém vé Vat liéu va linh kién
dién tr
510 Phong Thi nghiém Vat liéu kim loai

n Phong Thi nghiém vat liéu va céng nghé Hydro

Nang cao nang luc nghién clfu vé cong nghé vacxin thé
hé mdi
Phong Thi nghiém Genotyping

Phdng thi nghiém trong diém Céng nghé 1&n men va k¥
thudt cai bién sinh tdng hop hoat chéat sinh hoc

H
Trung tdm Giam dinh AND thudc du an: Pau tu nang
cdp trung tam giam dinh ADN hai c6t liét sy con thiéu
thong tin tai Vién Céng nghé sinh hoc"
Trung tdm Nghién clru Té bao géc va liéu phap gen
thudc du an: Téng cudng ca s6 v§t chét va trang thiét
bi phuc vu nghién clru va phat trién ng dung té bao
gdc tai Vién Han |dm Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam
Phdng thi nghiém trong diém vé& Céng nghé t& bao thuc
vat

m Phong Thi Nghiém Vi Sinh V&t Nhiét Déi

Phong thi nghiém nghién cliu Polysacarit va Enzyme tir

sinh vat bién

Phong thi nghiém trong diém cap Vién Han Iam

KHCNVN vé an toan thuc phdm va méi trudng (Khu vuc
Mién Trung)

Tram quan tréc va phan tich méi trudng bién mién Nam
Viét Nam

Vién Cong nghé 2023
thong tin 2001

2015
2010

2012

2019

Vién Khoa hoc vat
liéu 2017

2006
2007
2022

2024
2021

2025
Vién Sinh hoc
2019

2022

Vién Khoa hoc su L

song

2022

2023

Vién Hai duang hoc
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CAC PHONG THi NGHIEM THUOC
VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM

Mot so Phong thi nghiém thudc cac don vi nghién citu (tiép)

Nam
Tén phong thi nghiém Pon vi chu quan dua
vao SD

Phong Thi nghlem phan tich moi truGng hé dam pha

Trung BG Viét Nam 1113:-3?1 tr?l?%n 2013
E Tang cudng nang luc trang thiét bi sinh hoc Viét Nam 2019
Phong thi nghiém két néi dao tao, nghién clru va hé 2024
trg khdi nghiép
E Phong thi nghiém lién két nghién c(tu — dao tao Hda 2021
sinh mdi trudng Hoc vién Khoa hoc va
Phong thi nghiém lién két nghién cltu - dao tao VAt ly Cong nghé 2023
Quang hoc
Phon thl’ nghiém sd phuc vu dao tao va nghién cltu
ﬂ khoa 2023
Phang th| nghiém Khoa Cong nghé Hda hoc va Moi 2014
truGng
Phong thi nghiém Khoa Céng nghé théng tin - Truyén 2014
théng
n Phong thi nghiém Khoa Céng nghé va Ky thuat 2014
e , Trugng BH Khoa hoc
E Phong thi nghiéem Khoa Bao tao bai cucng va Cong nghé Ha Noi 2020
(USTH)
n Phong thi nghiém Khoa Khoa hoc su s6ng 2014
Phong thi nghiém Khoa Khoa hoc Vat liéu va Cong
E nghé Nano S
E Phong thi nghiém Khoa Khoa hoc Vi try va Trai dat 2014
E Phong Thi nghiém trong di€ém Nghién cfu vé Dioxin 2015
Trung tam DGi méi
Phong Thi nghiém trong diém vé An toan Thuc pham
E “ Mgl truting sang taocacgng nghé 2014
H Enong Thi nghiém trong diém vé Mdi trudng khéng 2019
|
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NGUON TAI NGUYEN SACH, TAP CHi TAI THU VIEN
VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM
(Trung tam DU Liéu va Thong tin khoa hoc quan Lg)

TAI LIEU BAN GIAY
Séch tiéng Viét va tiéng La tinh 16.283
Sach chuyén khao 14.230
Sach gido trinh 117
Sach tra clru 1.635
Téng luan 38
Tiéu chuan Viét Nam 263
Séch tiéng Nga 10.435
Téng céng 26.718
So liéu tinh dén thang 5/2026
SACH PIEN TU TAP CHI PIEN TU
Hon 3.800 tap chi dién t& duoc mua quyén truy cap
tir nim 1996 dén nay
e Sé Iirt;fng
TT Nha xuat ban ;
(tap chi)
1 ScienceDirect 2271
2 SpringerLink 1408
3 Institue of Physics (IOP) 80
4 American Chemical Society ( ACS) 38
5 American Institute of Physics (AIP) 15
. B CSDL MathSciNet (mua chung voi Vién
Quyén truy cap dung vinh vién ® | Tosnhod
69 tén sach dién tr cia NXB 5 CSDL Proquest Central (mua chung voi
Elservier Cuc Théng tin, Théng ké, B6 KHCN)
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CONG TAC XUAT BAN CUA
VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM

XUAT BAN TAP CHI

1. Vietnam Journal of Mathematics (ESCI, Scopus)

2. Acta Mathematica Vietnamica (ESCI, Scopus)

3. Advances in natural sciences: Nanoscience and
nanotechnology (ESCI, Scopus)

4.Vietnam Journal of Earth Sciences (ESCI, Scopus)

5. Vietnam Journal of Chemistry (ESCI, Scopus)
6.Vietnam Journal of Science and Technology (Scopus)
7. Vietnam Journal of Mechanics

8. Academia Journal of Biology
9. Communications in Physics

10. Vietnam Journal of Biotechnology
11. Journal of Computer Science and Cybernetics
12. Vietnam Journal of Marine Science and Technology

XUAT BAN SACH

- Sach chuyén khdo dugc xuit bdn hang nim trong doé cé
\nhiéu cudn sach doat Giai thudng Sach Qudc gia.

- Hoat dong lién két xuit ban ludn duogc ddy manh.

- Cac khau bién tip, ché ban, phat hanh duoc thuc hién

theo dang quy dinh.
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CACCOSGDPAO TAO CUA
VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM

< 0A Y
> @ g
“ 1 o
> TL.°
VIETNAM FRANGE UNIVERSITY hnnoi
TRU'ONG PAI HOC o 4 N
VI EN[HANIPAMIKHOAHOCAVAYCONGINGHEAVIETINAM KHOA HOC VA CONG NGHE HA NOI VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM

HOC VIEN KHOA HOC VA CONG NGHE VIEN (TOAN HOC

02 Chuong trinh dao Ong
tao - Khoa Khoa hoc Vat
- Bao tao Thac si liéu tién tién va Cong
- bao tao Tién si nghé Nano
- Khoa Khoa hgc Co'ban
va Ung dung
- Khoa Hang khong
- Khoa bao tao Tién si
03 Hé daotao
- Pai hoc
- Thac st
- Tién si
01 Trung tam ngoai

ngu
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THONG KE SO LUQONG CAC PE TAI, NHIEM VU CAC CAP
THUC HIEN NAM 2025

e So de tai,
Tén chuong trinh :ﬁig;t::; nhiém vu mé
. *  m6i nam 2025
A | DE TAI CAP NHA NUGC VA BO, NGANH 106 27
1 Dé,téi KC va Chuong trinh cap Quéc gia do Thu tudng Chinh % 18
pht phé duyét
2 Dé tai ddc 1ap cap Quéc gia 43 0
3 Dé tai Nghj dinh thu cp Quéc gia 17 7
4 Du an bao vé méi trusng 3 0
5 Chuang trinh KHCN giao Bo, nganh khac 17 2
B | BE TAI NGHIEN CUU CO BAN QUY NAFOSTED 113 20
Cc | bE TAI CAP VIEN HAN LAM 308 155
1 Du an diéu tra cd ban 20 8
) Dy &n trong diém cap Vién Han 1am 10 2
3 DE tai theo cic hudng uu tién cip Vién Han 1am 72 45
4 | Chuong trinh Vatly cap Bd 6 0
5 Chuong trinh theo Quyét dinh 562 14 0
6 Nhiém vu thuéc Chuong trinh Toan hoc 6 3
7 De tai hop tac vai Bo, nganh - dia phudng 8 5
8 Dé tai phat trién cdng nghé cp Vién Han lam 28 16
9 Dy 4n San xuat thir nghiém cip Vién Han 1am 4 2
10 Dy an Phat trién san pham thugng mai cap Vién Han lam 4 3
1 Dé tai do H&i déng khoa hoc nganh dat hang 1 0
12 | Dé tai doc lap cap Vién Han 1am 15 04
13 | Dé tai doc lap tré cap Vién Han lam 12 7
14 Nhiém vu do Chu tich giao truc ti€p 1 3
15 | Dé tai thu hit can bé tré 29 8
16 Nhiém vu phét trién nhém xuat sac 15 4
17 | Chugng trinh Céng nghé 4.0 5 03
18 Nhiém vu Tang trudng xanh 12 08
19 | Dé an Nghién clru cd ban va Phat trién vat liéu dac biét 18 16
20 Chugang trinh Nghién clfu cd ban chit lugng cao 18 18
21 Cac nhiem vu khac
TONG
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THONG KE KET QUA CAC CONG TRINH KHOA HOC CUA
CACPON VI TRUC THUQC VIEN HAN LAM KHCNVN NAM 2025

Sip xép theo thirtwgidm dan ctia sd cong trinh cong bd trén cac tap chi qudc té chat lugng cao

Céng trinh cdng bé (CTCB)
Cong b quocté Cong bd trong nudc
Sach
Tén don vi : Tapchi  Tilé Tong chuyén
Tong q_uéc’ CTCB Tapchi CTCB khao
CTCB téchat chat VAST1 qudcté trong VAST2  Khac
quécté ludng  lugng khac  nudc
cao cao (%)
1 | Vién Sinh hoc 405 265 226 85,28 2 37 140 48 92 8
2 | Vién Khoa hoc vat lieu 286 238 210 88,24 17 11 48 6 42 4
3 | Vién Hoéa hoc 269 202 167 82,67 19 16 67 5 62 6
4 [Vién Cong nghé tién tién 182 161 137 85,09 7 17 2 1 20 3
5 | Trudng Pai hoc KH&CN Ha Noi 183 139 118 84,89 8 13 44 9 35 4
6 |Vién Vatly 160 131 113 86,26 1 17 29 7 22 1
7 | Vién Khoa hoc sy s6ng 175 116 76 65,52 2 38 59 6 53 4

8 | Vién KHCN Nang lugng va Moitrugng | 143 88 67 76,14 2 16 55 10 45 i

9 | Vién Toan hoc 80 80 71 88,75 6 3 0 0 0 0
10 | Vién Cac Khoa hoc Tréi dat 118 77 50 64,94 6 21 41 4 37 11
11 | Trung tm Nghién c(tu va Phét trién CNC 68 68 53 | 7794 2 13 0 0 0 2
12 | Hoc vién Khoa hoc va Cong nghé 75 62 59 95,16 1 2 13 2 11 2
13 | Bao tang Thién nhién VN 82 60 46 76,67 1 13 22 2 20 2
14 | Vién Céng nghé thong tin 70 52 32 61,54 1 19 18 3 15 1
15 | Vién Co hoc 49 48 31 64,58 4 13 1 1 0 2
16 | Vién Hai dudng hoc 112 45 34 75,56 1 10 67 14 53 8
17 | Trung tam V@ tru Viét Nam 45 34 24 70,59 1 9 11 0 11 2
18 | Nha xuat ban KHTN&CN 14 " 3 27,27 7 1 3 1 2 0
Téng s6 cong trinh 2.332 | 1.699 | 1.351 | 79,52 83 265 633 113 113 7

- Tap chi quéc té chdt lugng cao la cdc tap chi nGm trong danh muc danh gid quéc té va dat mét trong cdc tiéu chi
SCIE (IF 2 ), Scopus (Citescore 2 2) hogc SCimago (Q1 hogc Q2).
- S6 liéu tinh tur ngay 01/11/2024 - 31/10/2025)

Nguén: Bdo cdo thudng nién ndm 2025 ctia Vién Han ldm Khoa hoc va Céng nghé Vi
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THONG KE SO LUQNG VAN BANG SO'HUU TRi TUE NAM 2023
Sip xép theo thirtwgiam dan ctia tong s6 bing s&hitu tri tué

Tén don vi Phat minh sang ch’é' : Giai phap hiru ic’h :

Trong nudc Quoc té Trong nudc Quoc té
1 | Vién Sinh hoc 33 10 0 23 0
2 | Vién Khoa hoc vatliéu 32 23 0 9 0
3 | Vién Hoéa hoc 15 11 0 4 0
4 | Vién KHCN Nang lugng va Mai trudng 8 3 0 5 0
5 | Vién Cong nghé tién tién 5 3 0 2 0
6 |Vién Vatly 4 1 0 3 0
7 | Vién Cd hoc 3 3 0 0 0
8 | Vién Hai duang hoc 2 0 0 2 0
9 | Vién Céng nghé thong tin 2 1 0 1 0
10 | Trung tdm V@ tru Viét Nam 2 2 0 0 0
11 | Trudng Dai hoc KH&CN Ha Noi 2 2 0 0 0
12 | Trung tAm Nghién c(tu va Phét trién CNC 2 0 0 2 0
13 | Vién Cac Khoa hoc Trai dat 1 0 0 1 0
Téng cdng 105 54 0 51 0

- S8 liéu tinh tir ngay 01/11/2024 - 15/10/2025)

Ngudn: Bdo cdo thudng nién ndm 2025 ctia Vién Han ldm Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam
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CAC HOP PONG KHCN CUA VIEN HAN LAM KHCNVN NAM 2025

HP co

™ Tén don vi gdon I%E:L;i Ig:g
NN

1 Vién KHCN Nang lugng va MGi trudng 24 232 256

2 Vién Céc Khoa hoc Trai dat 16 106 122

3 Vién Khoa hoc su sng 12 18 30

4  Vién Cong nghé tién tién 9 50 59

5  Vién Hai duong hoc 5 42 47

6  Vién Cong nghé thong tin 5 10 15

7 Vién Sinh hoc 11 53 64

8  Vién Nghién clru khoa hoc mién Trung 5 1 6

9 Vién Hoa hoc 7 17 24

10  Trung tam Vi try Viét Nam 3 68 71
11 Vién Cd hoc 4 2 6
12 Vién Khoa hoc vt liéu 3 24 27
13 Trung tdm Nghién c(tu va Phat trién cdng nghé cao 5 90 95
14  Bdo tang Thién nhién Viét Nam 2 - 2
15  Vién Vatly - 6 6
16  Truong Dai hoc KH&CN Ha Noi - 6 6
17  Vién Toan hoc - - -
18  Hoc vién Khoa hoc va Cong nghé - - -
19  Nha xudt ban Khoa hoc tu nhién va Céng nghé - - -
20  Trung tdm D{r liéu va Thong tin khoa hoc - - -
21 Van phong Vién Han 1am Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam - - -
TONG CONG 111 725 836

Nguon: Bdo cdo thudng nién ndm 2025 ctia Vién Han ldm Khoa hoc va Céng nghé Viét Nam
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CAC GIAITHUONG VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
TRAO TANG HOAC PUQC TRAO TANG

GIAI THUONG HO CHi MINH

(Tinh dén thang 05-2026)

NAM

CA NHAN/TAP THE

TEN DE TAI

1996

VS.GS. Tran Pai Nghia

Cum co6ng trinh nghién cttu va chi
dao ky thuat ché tao vii khi
(Bazooka, sung khong giit, dan bay)
trong thoi ky khang chién chdng
Phap 1945 - 1954

1996

GS.Lé Van Thiém

Cum co6ng trinh vé nghién ctu co
ban ciia to4n hoc 1y thuyét va nhiing
bai to4n vé ing dung (1960 - 1970)

1996

GS. Hoang Tuy

Cac cong trinh thudc 1inh vuc t8i vu
hoéa, néi bat 1a hai cong trinh: Giai
tich t8i wu toan cuc va quy hoach
D.C va ing dung (nhitng ndm 1960)

1996

VS.GS. Nguyén Vin Hiéu

Cong trinh Nghién cttu vé cac hat so
cap (tinh d6i xtng, ciu tao va su
tuong tac clia cac hat so cip va cac
chuin hat trong chit rin) nim 1960
- 1965

2000

GS. Nguyén Vin Pao

Dao dong phi tuyén cia cac hé ddng
Iuc

2003

Vién Sinh thai va Tai nguyén sinh vét, Vién
Hoa hoc cac hop chit thién nhién va mot s
don vi khac

Nghién cttu chiét xudt Artemisinin
tir cdy thanh hoa hoa vang Viét Nam
va chuyén héa thanh cac din chat
c6 hoat tinh manh hon dé chita sét
rét khang thudc.

59
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CAC GIAITHUONG VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
TRAO TANG HOAC PUQCC TRAO TANG

GIAI THUONG HO CHi MINH
(Tinh dén thang 05-2026)

14

NAM CA NHAN/TAP THE TEN DE TAI

Cong trinh tap thé cda nhiéu nha khoa hoc,
trong d6 VAST cé: GS.TS. Nguyén Vin Chién,
GS.TSKH. Lé btic An, GS.TSKH. Pham Hoang
Hai, GS.TSKH. Ping Ngoc Thanh, GS.TSKH. Cong trinh “ATLAS Qudc gia Viét
2005 Piang Huy Huynh, GS. TS Bui Céng Qué, | Nam, Cuc do dac Bin d6 Nha nudc
PGS.TSKH. Nguyén Vin Cu, PGS.TS. Ha Duy- | xuitban nim 1996”

Duyén Chéau, PGS.TS. VO Van Lanh, TS.
Nguyén Can, TSKH. Lé Duy Bach, TS. Nguyén
binh Ky va cac cOng su

Cong trinh tap thé cia hon 120 nha khoa
hoc thudc gan 30 vién, truong, don vi nghién
cltu trong cd nudc, do Vién KHCN Viét Nam
cha tri, trong d6 cé: GS.TSKH. Pang Ngoc
Thanh, GS.TSKH. DPang Huy Huynh,
GS.TSKH. Cao Vin Sung, GS.TS. b6 Codng
Thung, PGS.TS. V6 ST Tuin, PGS.TS. Ta Huy
Thinh, GS.TS. Nguyén Ngoc Chau, GS.TS.
Nguyén Vian Chung, PGS.TS. Lé Xuan Canh,
PGS.TS. Pam Piic Tién, PGS.TS. Nguyén Hitu
Phung, TS. Nguyén Khic Huong va cac cong
SU.

bong vat chi Viét Nam va Thuc vat
chi Viét Nam, Sich P64 va Danh luc
Do Viét Nam

2010

GS.TSKH. Ngb Viét Trung, GS.TSKH. Nguyén | Cac bat bién va ciu tric cta vanh
Tu Cudng, GS.TSKH. Lé Tuan Hoa dia phuong va vanh phan bac

2017
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GIAI THUONG NHA NUGC VE KHOA HQOC CONG NGHE
(Tinh dén thang 05-2026)

-~

NAM

CA NHAN/TAP THE

TEN CONG TRINH

PON VI

2005

GS.TS. Phan Héng Khoi,
GS.TSKH. Vi  Xuan
Quang, GS.TSKH. Nguyén
Xuan Phic, PGS.TS. P
Xuidn Thanh, PGS.TS.
Tran Kim Anh, TS. Pham
Hong Duong  GS.TS.
Nguyén Quang Liém,
PGS.TS. Lé Thi Trong
Tuyén, PGS.TS. Lé Vian
Hong, TS. Pao Nguyén
Hoai Nam.

Nghién citu coban tinh chat
quang - dién - tir cia mot sd
vat liéu dién tw tién tién (vat
liéu ban dan Si nano, ZnS,
ZnSe; vat liu tir siéu dan
cau tric kidu perovskit).

Vién Khoa hoc vat liéu

2005

PGS.TS. Luu Minh Pai,
GS.TSKH Pdng Vi Minh,
TS. Nguyén Hong Quyén,
TS. Lé Van Huan, PGS.TS
b6 Kim Chung.

Cong nghé vat lidéu dat hiém
phuc vu san xuat, doi song
va bdo vé moi trudng

Vién Khoa hoc vat liéu

2010
(ndm
trao
gidi:
2012)

GS.VS. Chau Van Minh,
PGS.TS. Phan Van Kiém,
GS.TS. Pham Qudc Long,
PGS.TS. Lé Mai Huong,

Th.S. Nguyén Xuin

Cuodng, TS. Nguyén Hoai
Nam, GS.TS. Pd Cong
Thung, PGS.TS. Bui Minh
Ly.

Cum cong trinh “Khai thac
stt dung hop ly ngudn tai
nguyén thién nhién sinh vit
Bién Viét Nam nhdm tao ra
cac san pham c6 gia tri phuc
vu cudc song”.

Vién Hoéa hoc cac hop
chat thién nhién, Vién
Tai nguyén va Mobi
trudong bién, Vién Hai
duong hoc, Vién
Nghién cttu va Ung
dung cdéng nghé Nha
Trang.
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GIAI THUONG NHA NUGC VE KHOA HQC CONG NGHE
(Tinh dén thang 05-2026)

NAM CA NHAN/TAP THE TEN CONG TRINH
. CAac cong trinh nghién cttu vé con
GS.TS. Lé Tran Binh, Vién Céng nghé sinh . A’g . . N %
hoc nghé té bao thuc vit va cong nghé
) gen
2009
e n ) Cac cong trinh nghién cttu vé Pai sd
GS.TSKH. Ngb Viét Trung, Vién Toan hoc ) )
giao hoan
i GS.TS. Tran buc Thiép va GS.TS. Nguyén | Nghién cttu ciu triic hat nhan va cac
Vin P, Vién Vat Iy phén ing hat nhan
GS.TS. Nguyén Sinh Huy va PGS.TS. HO . .
N i guy- R L Y R . biéu khién 14 & Tt gidc Long Xuyén -
2012 Van Chin, Vién Pia ly tai nguyén thanh L S
MTA 1 e s thoat I ra bién Tay
ph6 HO Chi Minh
PGS.TS. HO Van Chin - Vién Pia ly tai
nguyén TP HCM va céc cong su: Nguyén | Nghién ctu diéu kién ty nhién va tai
2013 Sinh Huy, Phung Trung Ngan, Lé Vin Ty, | nguyén thién nhién vung Ddng

boan Cénh, Vo Pinh Ngd va Pham Cong
Luyén

Thap Muoi giai doan 1980 - 1987
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GIAI THUONG KHOA HQOC CONG NGHE THANH NIEN QUA CAU VANG

NAM

2003

2005

2008

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2021

2022

2023

2025

TEN TAC GIA

TS. D& Nang Toan

TS. Tran Viét Phong
PGS.TS. Nguyén

Trwérng Thang
TS. Vi Tét Théng
TS. Nguyén Viét Linh

TS. Vi Anh Tai

PGS.TS. Pham Thanh

Giang

PGS.TS. Nguyén Xuan

Nhiém
TS. Pham Van Thé

PGS.TS. Nguyén
Thién Tao

PGS.TS. Nguyén
Manh Hung

PGS.TS. Tran Binh
Phong

TS. Nguyé&n Thi Anh
Duwong

TS. Pham Thi Nam
GS.TS.
Nguyén Dai Hai

PGS.TS.
Nguyé&n Thay Chinh

TS. Ninh Thé Son
TS. Pham Van Trinh

TS. Lé Thi Phuong

TS. Ngé Ngoc Hai

TS. Bang Thi Lé Hang

ThS. Nguyén Ba Manh

(Tinh dén thang 05-2026)

DON VI

Vién Céng nghé Thong tin, Trung tdm Khoa hoc Tw nhién
va Coéng nghé Quéc gia
Vién Cong nghé thong tin, Vién Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam

Vién trdng Vién Cong nghé théng tin, Vién Han lam Khoa hoc
va Cong nghé Viét Nam

Vién Cong nghé thong tin, Vién Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam

Vién Cong nghé sinh hoc, Vién Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam

Vién Bia ly, Vién Han l1am Khoa hoc va Coéng nghé Viét Nam

Vién Cong nghé thong tin, Vién Han lam Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam
Vién Hoéa sinh bién, Vién Han lam Khoa hoc va Céng nghé Viét Nam

Vién Sinh thai va Tai nguyén sinh vat, Vién Han lam Khoa hoc

va Cong nghé Viét Nam

Bao tang Thién nhién Viét Nam, Vién Han lam Khoa hoc

va Cong nghé Viét Nam

Vién Sinh thai va Tai nguyén sinh vat, Vién Han lam Khoa hoc

va Cong nghé Viét Nam

Trwdng Pai hoc Khoa hoc va Céng nghé Ha Noi, Vién Han 1am Khoa hoc
va Céng nghé Viét Nam

Vién Sinh thai va Tai nguyén sinh vat, Vién Han lam Khoa hoc

va Cong nghé Viét Nam.

Vién K¢ thuat nhiét d&i, Vién Han 1am Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam.

Vién Khoa hoc vat liéu (rng dung, Vién Han lam Khoa hoc va Céng nghé Viét Nam

Vién K§ thuat nhiét déi, Vién Han 1am Khoa hoc va Céng nghé Viét Nam

Vién Hoa hoc, Vién Han 1am Khoa hoc va Céng nghé Viét Nam

Vién Khoa hoc vat liéu, Vién Han lam Khoa hoc va Céng nghé Viét Nam

Vién Khoa hoc vat liéu (rng dung, Vién Han lam Khoa hoc va Céng nghé Viét Nam
Vién Nghién ctru hé gen, Vién Han lam Khoa hoc va Céng nghé Viét Nam

Vién Céng nghé tién tién

Vién Hoa hoc

63
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GIAI THUONG KOVALEVSKAIA

(Tinh dén thing 5-2026)

- R LINH VUC HOAC TEN DE TAI
NAM CA NHAN/TAP THE . :
‘ DAT GIAI
GS. TSKH. Nguyén Thi L&, Vién Sinh thai
1993 va Tai nguyén sinh vit, Trung tdm Khoa | Ky sinh trung
hoc Ty nhién va Cong nghé Qudc gia
TS. Lé Hoang Thi T8, Phan Vién Vat ly
1997 Thanh phd H6 Chi Minh, Trung tAm Khoa | Toan - Ly
hoc Ty nhién va Céng nghé Qudc gia
Cac nghién ctu tng dung tao ra
Tap thé nit can bd khoa hoc Phong Polyme | nhiéu sdn phim duoc liéu chat
2004 Duoc pham, Vién Hoa hoc, Vién Han 14m | luong nhu thudc kem Pokysan tri
Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam béng, polysamin chdng seo, bot PDP
tirvo thiy san...
Tu cac két qua nghién cttu co ban,
T4p thé nit can bd khoa hoc phong Vi sinh ta\p theAmI khoahhoc da ,de ra by q1\1y
A e . e trinh céng nghé dugc wng dung vao
2005 vat dau mé, Vién Coéng nghé sinh hoc, Vién = RN L
Han 1am Khoa hoc va Coéng nghé Viét Nam thl'f ten }(h al 'Ehac d?u khl,’ xu \ly ?
nhiém méi trudong, bdo quan va s
dung sdn pham dau mé
Nghién cttu, dao tao va gidng day tap
trung vao 3 linh vuc: Cac cach tiép
PGS.TS. Luong Chi Mai Vién Cong nghé | cin phan loai dit liéu khong gian va
2010 thong tin, Vién Khoa hoc va Cong nghé | nhin dang dnh; nhdn dang ky tu
Viét Nam quang hoc tip trung cho nhin dang
ky tu Viét; nhan dang tiéng noéi va xtt
ly ngdn ngit ty nhién tiéng Viét
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GIAI THUONG KOVALEVSKAIA
(Tinh dén thang 5-2026)

-~

CA NHAN/TAP THE

LINH VUC HOAC TEN DE TAI DAT GIAI

2015

PGS.TS. bing Thi Cim Ha
Vién Cong nghé sinh hoc,
Vién Han 1am Khoa hoc va
Cong nghé Viét Nam

Cong bd hon 160 cong trinh KHCN trong va ngoai
nuoc.

N&i bat 1a cong nghé lam sach dau 6 nhiém & cac
moi truong khac nhau bang cong nghé phan huy
sinh hoc

2016

Tap thé 5 nha khoa hoc ni¥
gom PGS.TS. Tran Kim Anbh,
PGS.TS Vi Thi Bich, PGS.TS.

Pham Thu Nga, PGS.TS.
TrAan Hoéng Nhung va
PGS.TS. Nguyén Phuong
Tung, Vién Han 1am Khoa
hoc va Cong nghé Viét Nam

Cum cong trinh khoa hoc * Nghlen cltu coban dlnh
huforng tng dung vé khoa hoc va cong nghé nano”

2020

Tap thé nit Vién Hoéa hoc cac
hop chat thién nhién, Vién
Han 1am Khoa hoc va Cong
nghé Viét Nam

Cac nghién cttu vé hoat tinh sinh hoc cé ngudn goc
thién nhién, tao ra nhiéu san pham duoc liéu chat
luong, dugc luu hanh rong trén thi truong

2023

PGS.TS. Pao Viét Ha Vién
trudng Vién Hai duong hoc,
Vién Han 1am Khoa hoc va
Cong nghé Viét Nam

Tién phong trong nghién ctu doc t6 bién va an
toan thyc pham cua Viét Nam va khu vue Tay Thai
Binh Duonyg, PGS.TS bao Viét Ha da c6 30 ndm
theo dudi linh vuc nay Pén nay, PGS.TS. Pao V1et
Ha da chau tri 06 dé tai nghién cttu khoa hoc cap
Nha nuéc va cap Vién Han 1am Khoa hoc va Cong
nghé Viét Nam; cong b6 104 bai bao khoa hoc bao
gom 41 bai trong cac tap chi qudc t& uy tin; 1a tac
gid chinh 01 gidi phap hitu ich, 01 sach chuyén
khao va 0l chu’orng sach chuyén khéo song ngf.

Két qua ngh1en cliu cuia PGS.TS. Pao Viét Ha va
nhém nghlen ctu da gép phan phuc vu an sinh xa
hoi, dong gép cho viéc phat trién bén vitng kinh té
bién thong qua viéc cung cap co sé khoa hoc cho
viéc gidm sat chat luforng thdy hai sdn va hd tro cac
doanh nghiép nang cao uy tin cac mat hang hai
sdn xuat khau.
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GIAI THUONG PHAN CHAU TRINH
(Tinh dén thang 05-2026)

NAM CANHAN LINH VUC
2010 GS. Hoang Tuy, Vién Toan | Dacé nhitng déng gép xuit sic trong linh vuc gido
hoc duc, g6p phan phat trién nén gido duc Viét Nam
GS. Pierre Darriulat, chuyén
2016 gia vat ly ngudi Phap lam | Pacé déng gép cho chinh sach phat trién Gido duc
viéc tai Vién Han lam Khoa | Pai hoc Viét Nam
hoc va Coéng nghé Viét Nam
GIAI THUONG “BEN PAM ME”
(Tinh dén thang 05-2026)
NAM TEN TAC GIA PON VI

2025 TS. Ngb Ngoc Hai Vién Sinh hoc
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GIAI THUONG TRAN PAI NGHIA
(Tinh dén thang 5-2026)

NAM CA.NHAIE/ PON VI TEN CONG TRINH
TAP THE :
Cong nghé san xuit tinh quing sit,
2016 PGS.TS. Vii buc Loi Vién Héa hoc thép va vat liéu xay dung khéng nung
tirbun do
GS.TS. Lé Tran Binh | Vién Coéng nghé Nehien et xav d tHinh c3
PGS.TS. Pinh Duy | sinhhoc; Congty C§ | | o icn CUU Xdy dung quy trinh cong
Khang TS. Tran | phan Thudc thd y TEELS G 0 vaccine clim gla cdm
Xuan Hanh T subtype A/H5N1 ¢ Viét Nam
Trung tidm Phat
TS. Nguyén Vin | trién céng nghé cao; | Nghién cttu t8 hop vat liéu dic ching
Thao PGS.TS. Poan | Vién Khoa hoc vat | phuc vu ché tao b hd trg chién dau
2019 Pinh Phuwong TS. | liéu; Cuc Trangbiva | cho ngudilinh va 16i dan xuyén dong
Lé Vin Thu kho vian - B0 Cong | ndng85mm
an
. o Vién Cong nghé moi
GSJ:S' Trinh Var} trudong; Tong cuc | Nghién ctu va phat trién cong nghé
Tuyen  KSC. - Mal | vi5i truomg - B Tai | xtt Iy chét thai nguy hai cong nghiép
Trong Chinh TS. ~ . aras <k : ’
NeuvenThe Dons ngt{yen va Mol | vayte
truong
PGS.TSKH. Vii Cao | Vién Cac Khoa hoc
Minh Trai dat
Vién Cong nghé
nudc va Moi truong, . A o
2095 TS. Vil Vin Biing Lién hiép cac Hoi Cong nghé ho treo thu trit nuwdc vach

Khoa hoc va Ky
thuéat Viét Nam;

KS. Nguyén Chi Tén

S& Nong nghiép va
Phat trién nong

thoén tinh Ha Giang

nui
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GIAI THUONG TA QUANG BUU
(Tinh dén thang 05-2026)

- CANHAN . .
NAM R 2/ PON VI TEN CONG TRINH
TAP THE
PGS.TS. Nguyén Ba A <oan 1 Pong vién tao trang thai lugng tw
2014 An VL T théng qua cic trang thai W va kiéu W
GSTS _ Qui, N. T,, & Yen, N. D. (2014). A class
TSKH. Nguyéen ‘n . of linear generalized equations. SIAM
bong Yén L e L Journal on Optimi- zation, 24(1), 210-
231
2015
e - Demailly, J. P., & Pham, H. H. (2014). A
. . am ‘a . sharp lower bound for the log
Hoang Hiép Vién Toan hoc canonical threshold.
: ActaMathematica, 212(1), 1-9.
GSTS. Phing Van | . . . “M6 hinh 3-3-1-1 cho vt chat toi” (3-
A0l Pdng Vién Vit Iy 3-1-1 model for dark matter)
. R Coordination polymer structure and
i PGS.TS. Tran Dinh Eg‘gogg C%ﬁ I;hgg revisited ~ hydrogen  evolution
Phong Ha Noi (USTI—gI) ehe catalytic mechanism for amorphous
: molybdenum sulfide
Pham DC, Consistent Ilimited
) kinematic  hardening  plasticity
GS.TSKH. Pham Dtc Vien Cohoc theory and  path-independent
Chinh ; i shakedown theorems, International
Journal of Mechanical Sciences, 130
(2017) 11-18.
Le T. Lu, Ngo T. Dung, Le D. Tung, Cao
2019 T. Thanh, Ong K. Quy, Nguyen V.

PGS.TS. Lé Trong Lu

Vién Ky thuit nhiét
déi

Chuc, Shinya Maenosonoe and
Nguyen T. K. Thanh, Synthesis of
magnetic cobalt ferrite nanoparticles
with controlled morphology,
monodispersity and composition: the
influence of solvent, surfactant,

reductant and synthetic condition,
Nanoscale, 7 (2015),
Pp 19596-19610.
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GIAI THUONG TA QUANG BUU
(Tinh dén thang 05-2026)

GS.TSKH. Ngbé Viét
Trung

Vién Toan hoc

Depth functions of symbolic powers
of homoge- neous ideals (Cac ham do
sau cua ldy thira hinh thiic ctia idean
thuin nhat)
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HUAN, HUY CHUONG DO CAC TO CHUC QUOC TE TRAO TANG
(Sap xép theo nim dugc trao, tinh dén thang 05-2026)

2004

2004

2009

2013

2017

2017

2017

2021

2021

2022

2024

2026

CA NHAN, T6 CHUC

GS.TSKH. Bédng Ngoc Thanh

PGS.TSKH. Nguyén Tac An

TS. Nguyén Binh Ky

GS.TS. Tran Birc Thanh

GS.TS. Tran Tuan Anh

PGS.TS. BUi Hong Long

TS. Nguyén Vin Thao

GS.VS. Chau Van Minh

GS.VS. Chau Van Minh

GS.TS. Tran Tuan Anh

GS.VS. Chau Van Minh

GS.TS. binh Thi Mai Thanh

TEN HUAN, HUY CHUONG

Huy chuadng Vi su nghiép
UNESCO Vigt Nam.

Huy chugdng Vi su’ nghiép
UNESCO Viét Nam.

Huy chugng Hitu nghi hgp tac
nghién clfu khoa hoc “ Golden
Fortune”.

Ky niém chudng ctia Uy ban
Qudc gia UNESCO Viét Nam.

Huy chugng Hitu nghi Viét - Lao

Ky niém chuang Vi cac déng gép
cho su’ nghiép UNESCO.

Huy chudng Hifu nghi

Hudn
Bac Bag]qu&r!%inh

Huy chugng Bac vi
nhiing thanh tich xuét sac trong
khoa hoc

Huy chugng cho nhitng déng gop
vao sur phét trién cua t6 chirc
Hiép hoi cac Vién Han |am Khoa
hoc Thé gidi (IAAS)

Huy chuong déc biét

Huén chudng Canh co Han 1am
hang Si quan (Officier)

PON VI TRAO

Uy ban Quéc gia UNESCO

Uy ban Quéc gia UNESCO

Vién Han 13m Khoa hoc Ucraina

Uy ban Quéc gia UNESCO

Chinh phu nudc Cong hoa
Dan chu Nhan dan Lao

Uy ban Quéc gia UNESCO

Tha tudng Chinh phd nudc
Cong hoa dan chi nhan dan Lao

Chinh pht Phap

Vién Han 13am Khoa hoc
Qudc gia Belarus

Hiép hoi cac Vién Han 1am
Khoa hoc Thé gidi

Vién Han 13m Khoa hoc Nga

Chinh phi Cong hoa Phap
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CAC GIAI THUONG QUOC TE TRAO CHO CA NHAN, TO CHUC THUQC
VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM
(Tinh dén thang 05-2026)

1986

GS.VS. Nguyén Van Hiéu

GS.TS. L& Hong Van

GS.TS. Phan Ngoc Minh

GS.TSKH. Phung Ho Hai

GS.TS. Phan Hoéng Khoi

GS.TS. Phan Ngoc Minh

GS.TS. Hoang Lé Trudng

GS. Hoang Tuy

GS.TSKH. Phan Hong Khoi

GS.TSKH. Vii Ngoc Phat

GS.TSKH. Bang Huy Huynh

GS.TS. Nguyén Quang Liém

GS.TS. Hoang Lé Trudng

GS.TS. Hoang Lé TruGng

GS.TSKH. Pham Hoang Hiép

Giai thugng Lé Nin vé
Khoa hoc va Ky thuat

Giai thudng Majorana

Giai thudng
Chen-Ning Yang

Giai thudng Von Kaven

Giai thudng WIPO

Giai thuéng WIPO

Giai thugng JSPS
Ronpaku Fellowship

Giai thugng Constantin
Carathéodory

Giai Bac ITEX 2011.
Giai thudng Thinkers in
Residence Australia

Anh hung Pa dang sinh
hoc ASEAN.

Giai thudng Cong huan
khoa hoc ASEAN

Giai thudng Heidelberg
Laureate Forum

Giai thudng Humboldt
Research Fellowship for
Postdoctoral Researcher

Gidi thuéng Ramanujan
nam 2019

CA NHAN, TG CHUC TEN GIAI THUONG | TO CHUC TRAO GIAI

Nha nudc Lién Xo

Trung tam Vat ly ly thuyét Qudc té
Abdus Salam

HGi VAt ly Chau A - Théi Binh Dudng
Quy Nghién cliru khoa hoc Blrc - DFG
T8 chirc S& hitu tri tué thé gidi

T8 chirc S& hitu tri tué thé gidi

Hiép héi Thiic ddy Khoa hoc Nhat Ban

HGi T6i uu Toan cuc quoc té

T8 chirc Séng tao Khoa hoc cng
nghé (ITEX). Kuala Lumpur, Malay-
sia.

Quy Nghién clru khoa hoc Bai hoc
Deakin, Australia

Cac nudc thanh vién trong khai
ASEAN.

Ban T6 chiic Hoi nghi BS trudng Khoa
hoc va Cong nghé ASEAN chinh thirc
[an thir 17 (AMMST-17) tai Myanma

Quy Klaus Tschira Stiftung

Quy Alexander von Humboldt-Stiftung

Trung tam qudc té Vat ly ly thuyét
(International Centre for Theoretical
Physics - ICTP)

71
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CAC GIAI THUONG QUOC TE TRAO CHO CA NHAN, TO CHUC THUQC
VIEN HAN LAM KHOA HQC VA CONG NGHE VIET NAM (tiép)
(Tinh dén thang 05-2026)

Vién Han |d&m Khoa hoc va
Cong nghé Viét Nam

Vién Han |d&m Khoa hoc va
Cong nghé Viét Nam

TS. Pham Thi Thay Phuwong

PGS.TS. Bé Van Manh

TS. Nguyén Kim Anh

GS.TS. Hoang Lé Trutng

GS.TSKH. Phiing Hb Hai

Giai thwéng “Dan dau vé
dbi méi sang tao nam
2020" khu virc Nam A
va béng-Nam A

Giai thwéng “Dan dau vé
dbi méi sang tao nam
2021" khu vigc Nam A
va béng-Nam A

Giai thwdng Sang tao
tot nhat nam 2021

Gidi nhat cho céng trinh
nghién ctru “Energy Re-
covery and Organic Ferti-
lizer Production from
Waste Sludge”

Giai thwéng Bai bao khoa
hoc dwoc nhiéu nguoi
quan tam nhét nam 2021

Giai thudng Tosio Kato
Fellowship

Giai thudng nghién clru
Humboldt

NAM CA NHAN, TO CHUC TEN GIAI THUONG TO CHUPC TRAO GIAI

Céng ty Clarivate
(Vwong quéc Anh)

Céng ty Clarivate
(Vwong quéc Anh)

Quy toan cu Hitachi

Quy toan cau Hitachi

Tap chi Tién bd trong khoa hoc Trai dat
va Hanh tinh, HGi Dia vat ly Nhat Ban

Hiép hdi Toan hoc Nhat Ban

Quy Alexander von Humboldt, Birc
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GIAI THUONG NHA KHOA HQC NU XUAT SAC CAP QUOC GIA

L'OREAL - UNESCO

(Tinh dén thang 05-2026)

NAM CANHAN TEN CONG TRINH PON VI
Pé 4n "Ché tao va nghién ctu cac dic
trung quang hoc c@ia hat vang gin két
PGS. TS. Nghiém , 8 A g A e tea o N e
2009 e e khang thé tai to hop ddc hiéu HER2 nham | Vién Vatly
Thi Ha Lién , ia 18 1o PP
ing dung trong viéc 1a bang thir phat hién
nhanh bénh ung thu va"
A . S . A , . a Vién Ky thuat
bé an "Tong hop dién hdba vat liéu . Y .
. . . . . . . nhiét ddi; Truong
GS. TS. binh Thi | nacocomposit PbO2TiO2 trén thép khéng .
2010 . . , 1, , .. | Paihoc Khoa hoc
Mai Thanh gl 304 ing dung trong xw ly nudc thai . .
. n va Cong nghé Ha
cong nghiép ..
NOi
Pé an "Phat hién cic hop chit cé tinh
PGS. TS. boan Thi . . . qu Vién Hoéa sinh
2010 ] sinh hoc tir hai loai thyc vat Macaranga .
Mai Huong ) N . bién
(Euphorbiaceae) ho thau dau ¢ Viét Nam
DPé an “Ché tao va nghién cltu cic qua
2011 PGS. TS. Ung Thi | trinh quang dién tw trong chdm lugng t& | Vién Khoa hoc
Diéu Thuay cau trdc loai II dinh huéng tng dung | vatliéu
trong pin mat troi”
Pé tai “Nghién cttu vé quy trinh ché tao va
6 PGS.TS. Ha danh gia hiéu qud cuia hé din thudc | Vién Khoa hoc
Phuong Thu huéng dich ciu trac nano 1én té bao ung | vatliéu
thu”
Pé tai “Nghién citu phuong phép téng h
PGS.TS. Trdn Thi | Er lotingnib h drIc))chlorigdi gﬁn glaani vien Hoa hoc cac
2013 i~y ' Y & hop chdt thién

Thu Thuay

thudc sinh hoc thé hé méi diéu tri ung
thu va kha ning trién khai tng dung”

nhién
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GIAI THUONG NHA KHOA HQC NU XUAT SAC CAP QUOC GIA

L'OREAL - UNESCO

(Tinh dén thang 05-2026)

NAM CANHAN TEN CONG TRINH PON VI
Dé tai vé loai vat liéu nano trong ché tao
TS.Tran Thi Ngoc | dong sdn pham khw# khuin diéu tri vét | Vién Coéng nghé
2017 1 e 1A TSt s g 1A N
Dung thuong, vét loét 1au lanh va cac bd loc | moitruong
nudc sach quy moé gia dinh.
Pé tai nghién cttu st dung phuong phip
R TS. Tran Thi sic ky van tay két hop vdéi thiét bi hién dai | Vién Héa sinh
Hong Hanh dé danh gia thanh phan duoc liéu va chiat | bién
luong duoc liéu
L Pé tai nghién cttu vé cac bai thudc cta | Vién Héa hoc cac
PGS.TS. Lé Minh > g = z ,« aa
2022 Ha nguoi Dao dd trong ho trg dau nhitc | hop chat thién
xuong khoép. nhién
Pé tai Nghién cttu ché tao pin ion kim loai
TS. Tran Thi Kim | da hda tri sit dung vat liéu nano MnO21ai | Vién Khoa hoc
2023 . e X Ay 1AL Aia A 1iA
Chi hoéa véi graphene lam vét liéu dién cyc | vatliéu
duong.
Dung cong nghé chinh stta gen chinh xac
rime editing) dé ting biéu hién mot sd
— (p~ y .g? S TS Truong Dai hoc
PGS.TS. T6 Thi ma gen ddc biét bang cach cheén cac trinh .
2025 Khoa hoc va Cong

Mai Huong

ty ting cuong phién mi ngin (STEs) véi
muc tiéu 13 t8i wu phan bd carbon trong
cay lia va gidm dich tiét ré.

nghé Ha Noi
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CAC CONG TRINH XUAT SAC CUA VIEN HAN LAM KHCNVN

NAM 2022
STT TAC GIA TEN CONG TRINH PON VI
Hoa, L. T. (2022), Asymptotic behavior of
GS.TSKH. Lé integer programming and the stability of the n i
1 P ) Vién Toan hoc
Tuan Hoa Castelnuovo—Mumford regulari- ty,
Mathematical Programming, 193(1), 157-194.
Dinh, D. N. (2022), The up— e y decay in an
TS. binh Nguyén ( ). H Y . Y A <rAL e
2 Dinh EW-scale non-sterile RH neutrino model, | Vién Vatly
The European Physical Journal C, 82(4), 295.
Anh, N. N. (2022), An insight into source
. apportionment of metals in superficial | Vién Tai nguyén
TS. Nguyén Ngoc pp. ) . P < A gu?r
3 sediments from the Tien Hai naturere-serve | va Mo6i truong
Anh . . . . R
of the Red River delta, Vi- etnam. Marine bién
Pollution Bulletin, 185, 114278.
GS.VS. Lé Trudng
Giang
TS. TrAn Ding Do, C. V. T,, Dinh, C. T, Dang, M. T., Tran, T.
Thuin D, & Le, T. G. (2022), A novel flat-panel
hotobioreactor = for simultane- ous
4 . . . Vién Héa hoc
production of Iutein and carbon se-
TS.Dinh Thi Clc | questration by Chlorella sorokiniana THOL
Bioresource Technology, 345, 126552.
Th.S. Pang Thi
Mai
TS. Pham Thi Phuong, P. T.T., Vo, D. V. N., Duy, N.
Thuy Phuong P. H., Pearce, H., Tsikriteas, Z. M., Roake, E., ...
c & Khanbareh, H. (2022), Piezoelectric | Vién Cong nghé

KS. Nguyén Phuc
Hoang Duy

catalysis for efficient reduc- tion of CO2
using lead-free ferroelectric particulates.
Nano Energy, 95, 107032.

héa hoc
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CAC CONG TRINH XUAT SAC CUA VIEN HAN LAM KHCNVN

NAM 2023
STT TACGIA TEN CONG TRINH PON VI
GS.TSKH Finite torsors on pr01ectlve schemes defined over
. X ey a dis- crete valuation ring. Phung Hé Hai and . .
1 (Ifrglén%}i%gl% Joan Pedro dos Santo. Algebraic Geometry, Vién Todn hoc
& Vo01.10,N0.1(2023),1-40.
%S glé%n%sv an Perturbative approach to f(R)- grav1tat10n in FLRW
Ny, An Hon cosmol- ogy. Pham Van Ky, Nguyén Hong Van,
2 Vag;lYPGS TS. J Nguyén Anh Ky. Vién Vat ly
Neuvén Anh The European Physical Journal C (EPJC) 2023,
K}guy 83:330 (2023).
Undescribed 2,9-deoxyflavonoids and flavonol-
diamide [3+2] adduct from the leaves of Aglaia
PGS.TS. Phan odorata Lour. Inhib- it nitric oxide production.
3 Vi n.Kié. mva Pham Ha&i Yén, Ngbé Anh Bing, PO Thi Trang, Vién Hoa sinh
c4c cOne S Duong Thi H&i Yén, _Duong Thi Dung, Phan Thi bién
ME S Thanh Huong, Nguyén Huy Hoang, Bui Hitu Tai,
Lé Tuidn Anh, Phan Vin Kiém. Phytochemistry
(2023), 214, 113792
Enhanced podophyllotoxin production of endo-
phyte Fusarium proliferatum TQNST by host
PGS.TS. Pham extract and phenylalanine. Nguyeén Thu Glang, Vien Cone nehé
4 Bich Ngoc va Nguyen Thi Hong Ha, Tran Thi Hoa, Tran Thi sinh hoc &€ NENe
cong su Huyén, HO Ngoc Anh, Tran HO Quang, Pham Bich :
Ngoc. Applied Microbiology and Blotechnology
(2023),107.1-12.10.1007/s00253-023-12659-1.
Morphologic, Morphometric, and Molecular
TS. Trinh Characteriza- tion of Vietnamese Populations of
T Meloidogyne incognita a . ..
s | QuangPhipva | (KOFOID & WHITE, 1919) CHITWOOD, 1949, M
Nhém Tuyén Trinh Quang Phép, Lé Thi Mai Linh, Nguyén Thi sinh Vit guy
trine h Duyén, Nguyén Hitu Tién. ;
rung 1oc Plant Disease, 107(12), 3693-3700. 10.1094/PDIS-
04-23- 0818-SR
Occurrence,  biomagnification, and risk
' assessment of parabens and their metabohtes in
6 TS. Pao Hai marine fish: The case study of V1etnam Tran LAm Vién Héa hoc

Yén va cong su

Thanh Thién, Phung Thi Anh Tuyét, Pham Thij
Phuong, Bui Quang Minh, Pao Hai Yén, Lé
Truong Giang. Chemosphere (2023)344, 140221.
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CAC CONG TRINH XUAT SAC CUA VIEN HAN LAM KHCNVN

NAM 2023 (tiép)
STT TACGIA TEN CONG TRINH PON VI
. | The distinct impacts of the two types of ENSO on | Truong Pai hoc
PGS.TS. N80 | rainfall variability over Southeast Asia. Nguyén | ghoa hoc va
7 btc Thanh va | Thanh Hué, Ngd Ptic Thanh. Marine Hermann. . .
cong s Climate Dynamics. 61. 10.007/s00382-023- | Cong nghé Ha
A 06673-2 Noi
Microplastics in sediments from urban and
suburban r1iv- ers: Influence of sediment
properties. Duong Thi Thiy, Nguyén Thuty Duong,
Phuong Ngoc Nam, Ngé Ha My, boan Thi Oanh, . .
g Tpod> DUNE | 16 Thi Phuong Quynh, Bui Manh Ha, Nguyén Van | Vién Cong nghe
o Su,y Huéng, Nguyén Dinh Théi, Nguyén Thi Anh | moitruong
Mg SY Nguyét, Cao Thi Thanh Nga, Pham Thi Minh
Hanh, Hoang Thi Thu Huong, Johnny Gasperi.
Emilie Strady. Science of Total Environment 904
(2023),166330.
Twin BiSbO4 nanoseeds with {0 1 O}-exposed
facets: Fac- ile synthesis and excellent
TS. Neuvén photocatalytic degradation of DDT in highly and
9 D&c \ilg VA long-term contaminated soil. Nguyén Ptc Van. | Vién Khoa hoc
cong s Hoang Thi Khuyén. Nguyén Manh Ha. Nguyén | vatliéu

Vin Diing. Hoang Thi Huyén Ngoc, The Chemical
Engineering Journal. 466. 143232.

10.1016/j.cej.2023.143232.
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CAC CONG TRINH XUAT SAC CUA VIEN HAN LAM KHCNVN

TACGIA

TS. Ha Minh Lam;
GS.TSKH. Ngod Viét
Trung; PGS.TS. Tran
Nam Trung

PGS.TS. La Dirc Viét;

TS. Nguyén Van Hai

GS.TS. Théi Hoang va
cOng suf

PGS.TS. Hoang Anh
Sdn va cdng su

TS. D6 Tién Phat va
cbng su

TS. Lé Xuan Thanh
Thao va cong su

TS. Nguyén Lé Diing va

cong su

NAM 2024
TEN CONG TRINH

A general formula for the index of depth stabil-
ity of edge ideals. Ha Minh Lam, Ngo Viet
Trung, and Tran Nam Trung Trans. Amer. Math. Soc.
377 (2024), no. 12, 8633-865

Generalization and optimization of switching
controller to control free vibration of a multi-
linear state space system. La Duc Viet and Ngu-
yen Van Hai Journal of Sound and Vibration, Volume
568, 2024, 117970.

Reuse efficiency yellow phosphorus slag in a
combination with Copper (I) Oxide as a novel
antibacterial additive and adsorbent: Experi-
mental consideration and modeling. Thuy
Chinh Nguyen, Thi Kim Anh Nguyen, Dinh Hieu Vu,
Thanh Thuy Tran, Thi Thuy Trang Truong, Tien Duc
Pham, Hoang Thai. Journal of Environmental Chemi-
cal Engineering, Volume 12 (3) (2024) 112856

Hydrogen generation from an alkaline solution
of NaBH4 using a Nisingle bondB catalyst sup-
ported on hydroxyapatite. Sy Hieu Pham,

Thanh Son Phan, Hong Nhung Nguyen, Hong Hanh
Cong, Duy Khanh Pham, Nhat Linh Nguyen, Thi Hong
Phong Le, Duy Cuong Nguyen, Thi Lan Nguyen, Dinh
Lam Nguyen, Chi M. Phan, Anh Son Hoang, Journal of
Energy Storage 96 (2024): 112545.

Enhancing powdery mildew resistance in soy-
bean by targeted mutation of MLO genes using
the CRISPR/Cas9 system. Thao Phuong Bui,
Huy Le, Dong Thi Ta, Cuong Xuan Nguyen, Ngoc Thu
Le, Truong Thi Tran, Phuong Van Nguyen, Gary
Stacey, Minviluz G. Stacey, Ngoc Bich Pham, Ha Ho-
ang Chu and Phat Tien Do. BMC Plant Biology, 23:
533.

Evaluation of microplastic bioaccumulation ca-
pacity of mussel (Perna viridis) and surround-
ing environment in the North coast of Vietnam.
Van Manh Do, Van Tuyen Trinh, Xuan Thanh Thao
Le, Duy Thanh Nguyen. Marine Pollution Bulletin,
199, 115987, 2024.

The teleconnection of the two types of ENSO
and Indian Ocean Dipole on Southeast Asian
autumn rainfall anomalies. Nguyen Le Dung,
Ngo Duc Thanh and Matsumoto J. Climate Dynamics
62, 1-23 (2024).

Vién Toan hoc

Vién Cd hoc

Vién K§ thuat nhiét ddi

Vién Khoa hoc vat liéu

Vién Céng nghé sinh
hoc

Vién Khoa hoc cong

nghé Nang lugng va
Mai trudng

Trudng Dai hoc Khoa
hoc va Céng nghé Ha
NOi
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NAM 2025

ST [vecgR ___[tencongunn o

PGS.TS. DS Hoang San

PGS. TS. D6 Thi
Hu'ong, TS. Nguyéen
Tudn Duy

ThS.Giang Thi Phudng
Thao,
TS. Nguyén An Binh
PGS.TS. Téng Si Son

PGS.TS. Pham Ngoc
Doanh, TS. Hoang Vén
Hién, TS. Bui Thi Dung

PGS.TS. Nguyén Ha
Thanh, TS. Lé Nhat
Thuy Giang, PGS. TS.
Déang Thi Tuyét Anh,
ThS. Hoang Thi
Phudng, TS. Nguyén
Thi Quynh Giang, ThS.
Nguyén Tuén Anh;
PGS. TS. Pham Thé
Hai, L& Quang Bao
TS.Duong Thi Lim,
ThS.Nguyén Thi Lan
Huong, ThS.Nguyén
Thi Hugng Thuy, ThS.
Dang Tran Quan,
PGS.TS. bao Ngoc
Nhiém, TS. Nguyen
Trung Kién, ThS.Dudng
Cong Dién,
ThS.Nguyén Thi Hug,
TS. Nguyen Quang Bac

Bdng Thi Thay Dudng,
Nguyen Thij Linh, Tran
Tudn Anh, Tran Thi
Thanh Tém, Tran Anh
Tuén, Nguyén Phudng
Nhué, GS.TS. Chu
Hoang Ha, TS. Do Tién
Phét, PGS.TS. T6 Thi

Mai Hurong

Quantitative stability for the complex Monge-Ampeére equa-
tions II. Hoang-Son Do, Duc-Viet Vu. Calculus of Variations
and Partial Differential Equations, Volume 64, 269, 2025
Flavor-changing phenomenology in a U(1) model. N. T. Duy,
D. T. Huong, Duong Van Loi, Phung Van Dong. European
Physical Journal C (EP]C), Volume 85, number 9, page 1053
2025.

Influences of noise on paddy chlorophyll mapping and asso-
ciated uncertainty across heterogeneous landscapes using
Sentinel-2 and hybrid models. Giang Thi Phuong Thao, Ngu-
yen An Binh, Tong Si Son, Le Thi Thu Ha. Ecological Infor-
matics, Volume 90

First confirmation of the chicken eyeworm, Oxyspirura man-
soni, as a causative pathogen of human cutaneous larva
migrans by morphological and molecular evidence. Doanh
PN, Hien HV, Dung BT, Nawa Y. Parasitology Research
2025; 124(5):46.

Synthesis, cytotoxicity, apoptosis-inducing activity and mo-
lecular docking studies of novel isatin— podophyllotoxin hy-
bridsT.

Ha Thanh Nguyen, Ket Tran Van, Hai Pham-The, Bao Le
Quang, Giang Le-Nhat-Thuy, Tuyet Anh Dang Thi, Phudng
Hoang Thi, Quynh Giang Nguyen Thi, Tuan Anh Nguyen,
Doan Vu Ngoc, Tuyen Van Nguyen. RSC Advances 15
(2025) 2825

Abundance, distribution, and seasonal variation of marine
litter on the beaches of central Vietham. Duong Thi Lim,
Nguyen Thi Lan Huong, Nguyen Thi Huong Thuy, Dang Tran
Quan, Dao Ngoc Nhiem, Nguyen Trung Kién, Duong Cong
Dien, Tran Thi Hong Ngoc, Nguyen Thi Hue, Nguyen Quang
Bac. Marine Pollution Bulletin, 216 (2025): 118046

A novel glycerophosphodiester phosphodiesterase 13 is in-
volved in the phosphate starvation-induced phospholipid
degradation in rice. Duong Thi Thuy Dang, Linh Thi Nguyen,
Anh-Tuan Tran, Tam Thi Thanh Tran, Tuan-Anh
Tran, Kieu Thi Xuan Vo, Jong-Seong Jeon, Tien Van Vu, Jae-
Yean Kim, Nhue Phuong

Nguyen, Ha Hoang Chu, Phat Tien Do, Huong Thi Mai To.

Plant Physiology and Biochemistry, volume 228: 110230
(2025)

Vién Toan hoc

Vién Vit ly

Vién Khoa hoc Sy
s6ng; Trudng Dai
hoc Khoa hoc va
Céng nghé Ha Noi

Vién Sinh hoc

Vién Hada hoc,
Trudng Dai hoc
Khoa hoc va Céng
nghé Ha Noi

Vién Dia ly (nay la

Vién Cac Khoa hoc

Trai Bat), Hoc vién

Khoa hoc va Céng
nghé, Vién Khoa hoc
vat liéu, Vién Cd hoc

Trudng Dai hoc
Khoa hoc va Céng
nghé Ha Nai, Vién

Sinh hoc
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Chiu trach nhiém ndi dung:
e Th.S.CVCC. Nguyén Thi Van Nga
Ban Bién tap:
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e BTV. Pao Hitu Hao
e CV.Nguyén Thi Mai Lan
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Trinh bay:
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	1975
	1983
	1994
	2008
	2026
	CHỦ TỊCH VIỆN  GS.TS. TRẦN HỒNG THÁI,  ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG  PHÓ TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC TRUNG ƯƠNG  BÍ THƯ ĐẢNG UỶ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
	PHÓ CHỦ TỊCH  VIỆN GS.TS. TRẦN TUẤN ANH
	PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN  GS.TS. CHU HOÀNG HÀ
	PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN  GS.VS. LÊ TRƯỜNG GIANG
	CHỦ TỊCH VIỆN  GS.TS. TRẦN HỒNG THÁI,  ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG; PHÓ TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC TRUNG ƯƠNG;  BÍ THƯ ĐẢNG UỶ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
	a) Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của Viện Hàn lâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Hàn lâm; b) Chỉ đạo, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch được Ban Chấp hành Trung ương quy định; chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trước pháp luật về hoạt động, tổ chức và điều hành công việc của Viện Hàn lâm; c) Chủ trì, trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu chiến lược, cung cấp luận cứ khoa học để hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo xây dựng các báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chỉ đạo triển khai định hướng nghiên cứu do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương giao, tổng hợp sản phẩm tư vấn khoa học định kỳ cho Bộ Chính trị và quan hệ thường xuyên với các Ban của Đảng; d) Ký các văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan cấp trên. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch ủy quyền cho Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực ký văn bản trình; e) Chủ trì, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ chiến lược, những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực và những nhiệm vụ đột xuất; f) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
	Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình và dự án phát triển khoa học và công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước;
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm và hàng năm; chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, các dự án tăng cường tiềm lực trang thiết bị;
	Công tác tổ chức, cán bộ và kiểm tra;
	Công tác kế hoạch và tài chính;
	Công tác thi đua, khen thưởng;
	Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
	Quan hệ phối hợp với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và Đảng ủy Viện Hàn lâm;
	Công tác chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về các lĩnh vực khoa học tự nhiên phục vụ ứng dụng và đổi mới sáng tạo theo quy định;
	g) Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: Công nghệ vũ trụ; công nghệ thông tin; trí tuệ nhân tạo; h) Phụ trách các đơn vị:
	Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ;
	Trung tâm Vũ trụ Việt Nam;
	Viện Công nghệ thông tin.
	i) Trực tiếp tham gia phản biện, thẩm định các đề án, chiến lược, quy hoạch quốc gia có liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tham gia xây dựng và góp ý các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng được giao; k) Trực tiếp tham gia thẩm định trình độ công nghệ, xét duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật các công trình trọng điểm, quan trọng của Nhà nước và của các địa phương theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; l) Làm Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam; Trưởng Ban Chỉ đạo của Viện Hàn lâm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính; Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 tại Viện Hàn lâm; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

	PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN  GS.TS. TRẦN TUẤN ANH
	a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực: Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành hoạt động chung và giải quyết các công việc thường xuyên của Viện Hàn lâm khi Chủ tịch đi công tác. b) Giúp Chủ tịch chỉ đạo các lĩnh vực sau:
	Chỉ đạo xây dựng các quy định, quy chế của Viện Hàn lâm và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách trong lĩnh vực:
	Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; ứng dụng; phát triển; chuyển giao và đổi mới công nghệ; sở hữu trí tuệ; hợp tác với các ban, bộ, ngành, địa phương;
	Hoạt động của các Khu triển khai công nghệ, khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại Viện Hàn lâm; hoạt động của hệ thống đài, trạm và trại của Viện Hàn lâm;
	Công tác xuất bản, tạp chí; thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, thư viện;
	Công tác pháp chế;
	Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường khoa học, công nghệ;
	Tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật;
	Công tác báo cáo và cung cấp thông tin động đất, cảnh báo sóng thần với cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
	Hoạt động của các tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội thuộc Viện Hàn lâm (Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh);
	Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: Khoa học trái đất; khoa học và công nghệ biển; giám định và trưng bày các mẫu vật tự nhiên, năng lượng nguyên tử; dự báo, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai;
	c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:
	Ban Khoa học và Công nghệ;
	Văn phòng;
	Viện Hải dương học;
	Viện Các Khoa học Trái đất;
	Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao;
	Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam;
	Trung tâm Dữ liệu và Thông tin khoa học;
	Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ.
	d) Tham gia phản biện, thẩm định các đề án, chiến lược, quy hoạch quốc gia có liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tham gia xây dựng và góp ý các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Chủ tịch; đ) Tham gia thẩm định trình độ công nghệ, xét duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật các công trình trọng điểm, quan trọng của Nhà nước và của các địa phương theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ tịch Viện; e) Làm Đại diện toàn quyền Việt Nam tại Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna; Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án “Xây dựng giai đoạn 1 Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam”; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của Viện Hàn lâm; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Viện Hàn lâm; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm; g) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.

	PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN  GS.TS. CHU HOÀNG HÀ
	a) Giúp Chủ tịch chỉ đạo các lĩnh vực sau:
	Chỉ đạo xây dựng các quy định, quy chế của Viện Hàn lâm và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách trong lĩnh vực:
	Công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra; thi đua - khen thưởng; bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật;
	Công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lực;
	Công tác cải cách hành chính;
	Công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ;
	Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: Sinh học; công nghệ sinh học; đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học; khoa học sự sống; môi trường và năng lượng.
	b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:
	Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra;
	Ban Đào tạo và Hợp tác quốc tế;
	Viện Sinh học;
	Viện Khoa học sự sống;
	Viện Công nghệ tiên tiến;
	Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
	Học viện Khoa học và Công nghệ;
	Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội;
	Ban quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
	c) Tham gia phản biện, thẩm định các đề án, chiến lược, quy hoạch quốc gia có liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tham gia xây dựng và góp ý các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Chủ tịch; d) Tham gia thẩm định trình độ công nghệ, xét duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật các công trình trọng điểm, quan trọng của Nhà nước và của các địa phương theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ tịch; đ) Làm Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm; Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của Viện Hàn lâm; e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.

	PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN  GS.VS. LÊ TRƯỜNG GIANG
	a) Giúp Chủ tịch chỉ đạo các lĩnh vực sau:
	Chỉ đạo xây dựng các quy định, quy chế của Viện Hàn lâm và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách trong lĩnh vực tài chính;
	Chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động của Viện Hàn lâm thực hiện định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo phân công của cấp có thẩm quyền;
	Chỉ đạo công tác kế hoạch tài chính, công tác nghiên cứu và phát triển công nghệ cao;
	Quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường trang thiết bị, sửa chữa, cải tạo, mua sắm chung của Viện Hàn lâm;
	Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: Toán học; vật lý; hóa học; cơ học, điện tử, tự động hóa; khoa học vật liệu.
	b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:
	Ban Kế hoạch - Tài chính;
	Viện Hóa học;
	Viện Toán học;
	Viện Vật lý;
	Viện Cơ học;
	Viện Khoa học vật liệu.
	c) Tham gia phản biện, thẩm định các đề án, chiến lược, quy hoạch quốc gia có liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tham gia xây dựng và góp ý các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Chủ tịch; d) Tham gia thẩm định trình độ công nghệ, xét duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật các công trình trọng điểm, quan trọng của Nhà nước và của các địa phương theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ tịch; đ) Làm Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Viện Hàn lâm; Trưởng Ban Chỉ đạo Kiểm kê tài sản của Viện Hàn lâm; e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao.

	LÃNH ĐẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ
	VS.GS. Trần Đại Nghĩa (1913 – 1997) là giáo sư, kỹ sư quân sự, nhà bác học, Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, Anh hùng Lao động, người đã đặt nền móng xây dựng ngành khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Ông là Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam từ năm 1975 - 1983, ông cũng là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.  Trong suốt cuộc đời cống hiến cho khoa học, ông luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt tin tưởng, giao nhiều chức vụ quan trọng.
	VS.GS. Trần Đại Nghĩa  (1913 - 1997)
	Đại hội lần thứ nhất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vào ngày 26/3/1983 đã bầu VS.GS. Trần Đại Nghĩa làm Chủ tịch. Ông trở thành vị Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tổ chức với vai trò tập hợp, phát huy sức sáng tạo và cống hiến của đội ngũ các nhà khoa học, trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam góp phần phát triển khoa học, xây dựng đất nước.  Từ những ngày đầu gian khó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chỉ có 15 thành viên, không quản ngại khó khăn, vất vả, VS.GS. Trần Đại Nghĩa đã dành toàn bộ tâm huyết và sức lực từng bước xây dựng và phát triển tổ chức ngày càng lớn mạnh, góp phần không nhỏ trong tiến trình phát triển chính trị, xã hội, khoa học và kinh tế của Việt Nam.  VS.GS. Trần Đại Nghĩa đã được các nhà khoa học, các hội thành viên suy tôn làm Chủ tịch danh dự nhiệm kỳ II, nhiệm kỳ III và danh hiệu đó cũng đã theo ông đến cuối cuộc đời (1988-1997).  Một trong những chủ trương quan trọng của Viện trưởng Trần Đại Nghĩa đóng góp đối với nền khoa học công nghệ Việt Nam là thực hiện dân chủ tập trung trong nghiên cứu khoa học. Xây dựng chiến lược nghiên cứu của Viện Khoa học Việt Nam với 3 nguyên tắc: Ưu tiên những vấn đề cấp bách rất cần cho đất nước nhưng phải lượng sức, không đề ra viển vông; Ưu tiên những đề tài phát huy thế mạnh của Việt Nam, những vấn đề sở trường ta có tiềm năng, có thực lực; Giành một lực lượng đi vào hiện đại, đón đầu xu thế phát triển của thế giới trong tương lai.  Năm 1996, VS.GS. Trần Đại Nghĩa đã vinh dự được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I về Cụm công trình nghiên cứu và chỉ đạo kỹ thuật chế tạo (Bazoca, súng không giật SKZ, đạn bay) trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Ông còn được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất...  Viện sĩ, Giáo sư, Anh hùng Lao động, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa là người đã dành trọn cuộc đời để phụng sự đất nước, chăm lo cho thế hệ trẻ, là tấm gương mẫu mực về tinh thần học tập và làm việc. Để vinh danh và ghi nhận những đóng góp quý báu của VS.GS. Trần Đại Nghĩa, nhằm thúc đẩy công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, năm 2016, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành quy chế Giải thưởng Trần Đại Nghĩa và tổ chức trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa với chu kỳ 3 năm/lần.

	LÃNH ĐẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ
	VS.GS. Nguyễn Văn Hiệu (1938 - 2022), năm 1968, khi mới 30 tuổi, VS.GS. Nguyễn Văn Hiệu đã được công nhận chức danh Giáo sư Vật lý lý thuyết và Vật lý toán của Viện Dubna và Đại học Lomonosov. Năm 1969, ông được Thủ tướng Phạm Văn Đồng trực tiếp giao nhiệm vụ làm Viện trưởng Viện Vật lý (một trong hai viện đầu tiên của Viện Khoa học Việt Nam) và là thành viên của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Ông là Viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử khoa học Việt Nam.  Trong 60 năm hoạt động, ông từng đảm nhiệm các vị trí Viện trưởng Viện Vật lý, Viện trưởng         .
	VS.GS. Nguyễn Văn Hiệu  (1938 - 2022)
	Viện Khoa học vật liệu, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam (1983-1993), Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (1993-1994) và là Chủ tịch Hội đồng Trung tâm KHTN&CN Quốc gia (1993-2003). Ông được Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới thứ 3 phong hàm viện sĩ. Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa IV, V, VI, VII và VIII.  VS.GS. Nguyễn Văn Hiệu đã để lại thành tựu hơn 200 công trình nghiên cứu, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ tương tác yếu và đối xứng của các hạt cơ bản, đến lý thuyết giải tích về tương tác mạnh và lý thuyết trường, phương pháp lý thuyết trường lượng tử trong vật lý chất rắn. Hầu hết số công trình này đều được công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế uy tín.  Ngoài những công trình nổi tiếng thế giới về Vật lý hạt cơ bản, Vật lý lý thuyết chất rắn và quang tử, VS.GS. Nguyễn Văn Hiệu còn là tác giả, đồng tác giả và nhà kiến tạo nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng có tác động lớn đến sự phát triển của đất nước như công trình thoát lũ miền Tây tại đồng bằng sông Cửu Long. Ông là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành khoa học và công nghệ vũ trụ Việt Nam thông qua chương trình intercosmos, là người sáng lập tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, là tạp chí đầu tiên của Việt Nam được chỉ mục trên Web of Science (WoS)… Dưới sự dìu dắt, hướng dẫn của VS.GS. Nguyễn Văn Hiệu, một đội ngũ nhà khoa học được hình thành theo các hướng nghiên cứu về lý thuyết quang học bán dẫn, lý thuyết siêu dẫn nhiệt độ cao, lý thuyết vật liệu graphene... Nhiều học trò của ông giờ đã trở thành nhà khoa học xuất sắc.  Ông đã được trao tặng nhiều giải thưởng về khoa học có uy tín ở trong nước và trên thế giới như Giải thưởng Lê-Nin về Khoa học và Kỹ thuật năm 1986; Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 về Khoa học và Kỹ thuật năm 1996; Ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2009); danh hiệu Nhà giáo nhân dân (năm 2010).
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	LÃNH ĐẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ
	GS.VS. Đặng Vũ Minh (sinh năm 1946) là nhà Hóa học, Tiến sĩ Khoa học, Viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Ông là Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia từ năm 1994 - 2004, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ năm 2004 - 2008,  nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam.  Năm 1968, ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Mat-xcơ-va. Năm 1978, ông bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học         .
	Liên Xô. Năm 1984, bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Khoa học. Năm 1991, ông được phong chức danh Giáo sư. Giáo sư Đặng Vũ Minh bắt đầu làm công tác nghiên cứu từ năm 1968 tại Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Viện trưởng Viện Vật lý (1988-1992); Viện trưởng Viện Hóa học; Viện sĩ nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa học Nga cùng với Viện Hàn lâm Khoa học Tự nhiên Nga (năm 1999).  GS.VS. Đặng Vũ Minh còn là Viện trưởng đầu tiên của Viện Công nghệ Vũ trụ, Chủ tịch Hội Phân tích Hóa - Lý - Sinh Việt Nam và đồng thời là Tổng Biên tập Tạp chí Phân tích Hóa - Lý - Sinh.  Tháng 5/2010, tại Đại hội VI của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ông được bầu vào vị trí Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).  GS.VS. Đặng Vũ Minh là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu trên các lĩnh vực địa hoá đồng vị, hoá học và công nghệ các nguyên tố hiếm. Ông cũng là đồng tác giả của cuốn sách chuyên đề "Sản phẩm phân hạch của các nguyên tố siêu u-ran trong vũ trụ" do Nhà xuất bản Nauka xuất bản bằng tiếng Nga tại Mat-xcơ-va năm 1984.  Năm 2005, cùng với bốn đồng tác giả, Giáo sư Đặng Vũ Minh đã nhận Giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ về những công trình nghiên cứu công nghệ và trong ứng dụng đất hiếm.  Ông được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì (Năm 1985); Huân chương Lao động hạng Nhất (2004); Huân chương Độc lập hạng Nhì (2011); Huân chương Độc lập hạng Nhất (2015) và các Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.
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	LÃNH ĐẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ
	Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh sinh ngày 11 tháng 2 năm 1961; Quê quán ở Thừa Thiên Huế. Ông giữ cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm từ năm 2008 đến tháng 02 năm 2026.  GS.VS. Châu Văn Minh tốt nghiệp đại học ngành Hóa năm 1985, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Tổng hợp Mat-xcơ-va vào năm 1993. Ông được phong Phó Giáo sư vào năm 2002 và Giáo sư vào năm 2006, ở ngành Hóa học.
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	Các Viện nghiên cứu
	VIỆN CƠ HỌC  Trụ sở: Số 264 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội Ngày thành lập: 10/4/1979  Website: https://imech.ac.vn/  Viện trưởng: TS.NCVC. Trần Thanh Hải  Phó Viện trưởng: GS.TS.NCVCC. Nguyễn Việt Khoa; PGS.TS.NCVCC. Lã Đức Việt; TS.NCVC. Trương Nguyên Vũ  Chức năng: Viện Cơ học thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển, tiếp nhận, làm chủ công nghệ, tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cơ học và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

	Các Viện nghiên cứu
	VIỆN CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT  Trụ sở: 68 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Thành phố Hà Nội Ngày thành lập: 01/3/2025 Website: https://ies.vast.gov.vn/  Viện trưởng: TS.NCVCC. Nguyễn Xuân Anh Phó Viện trưởng: TS. NCVC. Lại Hợp Phòng; TS. NCVCC. Nguyễn Mạnh Hà; TS. NCVC. Nguyễn Thanh Hoàn; TS. NCVC. Nguyễn Ánh Dương; TS. NCVC. Vũ Văn Hà; TS. NCVC. Lê Đình Nam; TS. NCVCC. Phạm Tuấn Huy; Chức năng: Viện Các Khoa học Trái đất thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiếp nhận và làm chủ công nghệ, chuyển đổi số, tư vấn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, hợp tác quốc tế, dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Các Khoa học Trái đất và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

	Các Viện nghiên cứu
	VIỆN SINH HỌC  Trụ sở: Nhà A10, 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội Ngày thành lập: 19/6/1993 Website: www.ibt.ac.vn  Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Phí Quyết Tiến Phó Viện trưởng: GS.TS.NCVCC. Nguyễn Huy Hoàng; GS.TS.NCVCC. Đồng Văn Quyền; PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Trung Nam; GS.TS.NCVCC. Nguyễn Quảng Trường; TS.NCVC. Lê Hùng Anh; TS.NCVC. Trần Đức Lương Chức năng: Viện Sinh học thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản; Phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiếp nhận, giải mã, làm chủ công nghệ, chuyển đổi số, tư vấn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, hợp tác quốc tế, dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, sinh thái học, tài nguyên sinh vật, y - sinh - dược học và các lĩnh vực có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

	Các Viện nghiên cứu
	VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC  Trụ sở: Số 01 Cầu Đá, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Ngày thành lập: 14/9/1922 Website: http://www.vnio.org.vn  Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Đào Việt Hà Phó Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Phạm Đức Thịnh; TS.NCVCC. Hồ Văn Thệ; TS.NCVC. Hoàng Xuân Bền; TS.NCVC. Huỳnh Hoàng Như Khánh; TS.NCVC. Nguyễn Duy Nhứt; PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Văn Quân Chức năng: Viện Hải dương học thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản; điều tra cơ bản; phát triển công nghệ; Triển khai và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào thực tiễn; tư vấn và thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hải dương học và các lĩnh vực khoa học, công nghệ biển có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

	Các Viện nghiên cứu
	VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG  Trụ sở: Nhà A30, 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội Ngày thành lập: 01/3/2025 Website: www.istee.vn  Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Đỗ Văn Mạnh Phó Viện trưởng: TS. NCVC. Nguyễn Quang Ninh; TS.NCVC. Nguyễn Tuấn Minh Chức năng: Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiếp nhận và làm chủ công nghệ, tư vấn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học công nghệ năng lượng, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

	Các Viện nghiên cứu
	VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU  Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội Ngày thành lập: 11/6/1993 Website: https://ims.ac.vn/  Viện trưởng: GS.TS.NCVCC. Trần Đại Lâm Phó Viện trưởng: GS.TS.NCVCC. Nguyễn Thanh Tùng; PGS.TS.NCVCC. Trần Quốc Tiến; PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Vũ Giang; PGS.TS.NCVCC. Lê Trọng Lư  Chức năng: Viện Khoa học vật liệu thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiếp nhận và làm chủ công nghệ, chuyển đổi số, tư vấn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, hợp tác quốc tế, dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học công nghệ vật liệu, kỹ thuật nhiệt đới và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

	Các Viện nghiên cứu
	VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  Trụ sở: Nhà A3, số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội Ngày thành lập: 19/6/1993 Website: www.ioit.ac.vn  Viện trưởng: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trường Thắng Phó Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Đức Dũng; PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Long Giang; TS.NCVC. Nguyễn Thu Anh; ThS.NCVC. Phạm Thanh Bình Chức năng: Viện Công nghệ thông tin thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiếp nhận và làm chủ công nghệ, chuyển đổi số, tư vấn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, hợp tác quốc tế, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ số, điều khiển thông minh và các lĩnh vực có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

	Các Viện nghiên cứu
	VIỆN KHOA HỌC SỰ SỐNG  Trụ sở: 9/621 Võ Nguyên Giáp, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày thành lập: 01/3/2025 Website: https://ils.ac.vn/  Viện trưởng: GS.TS.NCVCC. Hoàng Nghĩa Sơn Phó Viện trưởng: TS.NCVCC. Nguyễn Hữu Toàn Phan; TS.NCVC. Nông Văn Duy; TS.NCVC. Lê Thành Long; GS.TS.NCVCC. Dương Tấn Nhựt; PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Thị Phương Thảo; PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Tú. Chức năng:  Viện Khoa học sự sống có chức năng thực hiện nghiên cứu đa ngành chất lượng cao trong lĩnh vực Khoa học sự sống; Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, ứng dụng và phát triển công nghệ, tiếp nhận và làm chủ công nghệ, thực hiện tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ, thử nghiệm và sản xuất thử nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Khoa học sự sống và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

	Các Viện nghiên cứu
	VIỆN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN  Trụ sở: 1A đường TL 29, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày thành lập: 01/3/2025 Website: www.ict.ac.vn  Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Trần Ngọc Quyển Phó Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Hoàng Thị Kim Dung; PGS.TS.NCVC. Lưu Hồng Trường; GS.TS.NCVCC. Nguyễn Đại Hải; TS.NCVC. Thân Quốc An Hạ Chức năng: Viện Công nghệ tiên tiến thực hiện các chức năng: Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản; Phát triển công nghệ, tiếp nhận và làm chủ công nghệ; triển khai ứng dụng, thử nghiệm, sản xuất; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao; Hợp tác quốc tế, tư vấn và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ vật liệu, bán dẫn, hóa học, hóa sinh dược, vật lý, sinh học, môi trường, sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

	Các Viện nghiên cứu
	TRUNG TÂM VŨ TRỤ VIỆT NAM  Trụ sở: Tòa nhà A6, 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội  Ngày thành lập: 16/9/2011      Website: vnsc.org.vn  Tổng Giám đốc: GS.TS.NCVCC. Vũ Đình Lãm Phó Tổng Giám đốc:  TS.NCVCC. Vũ Anh Tuân; TS.NCVC. Lê Xuân Huy; TS.NCVC. Ngô Duy Tân; ThS.CVC. Vũ Thị Dung Chức năng:  Trung tâm thực hiện chức năng tư vấn, nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, nghiên cứu và phát triển, triển khai ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, hợp tác quốc tế, tiếp nhận, làm chủ công nghệ và phổ biến kiến thức trong lĩnh vực khoa học công nghệ vũ trụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

	Các đơn vị sự nghiệp
	TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ CAO  Trụ sở chính: Tòa nhà Ươm tạo công nghệ (A28), số 18 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội Ngày thành lập: 01/3/2025 Website: https://chtd.vast.vn/  Tổng Giám đốc: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Tiến Đạt Phó Tổng Giám đốc: PGS.TS.NCVCC. Hoàng Lê Tuấn Anh; PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Tùng; ThS.CVC. Nguyễn Thanh Tâm; ThS.CVC. Phạm Thanh Mai Chức năng:  - Là đầu mối kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ và khởi nghiệp; Thúc đẩy nghiên cứu khoa học với thị trường, chuyển giao công nghệ của Viện Hàn lâm.  - Tổ chức khai thác vận hành các Khu thử nghiệm công nghệ, Khu nghiên cứu triển khai công nghệ, Khu ươm tạo công nghệ (sau đây gọi tắt là Khu công nghệ) do Viện Hàn lâm giao.  -  Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế, tiếp nhận, nghiên cứu cải tiến, làm chủ công nghệ, phát triển và ứng dụng công nghệ, tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

	Các đơn vị sự nghiệp
	TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC  Trụ sở: Toà nhà A11 - 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội Ngày thành lập: 12/10/1982     Website: http://isdi.vast.vn  Giám đốc: Th.S.CVCC. Nguyễn Thị Vân Nga  Phó Giám đốc: Th.S. Trần Danh Minh Hoàng; PGS.TS.NCVCC. Ngô Văn Thanh Chức năng: Trung tâm là đầu mối quản lý dữ liệu và thông tin về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Viện Hàn lâm, có chức năng:  - Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống dữ liệu tập trung, hệ thống thư viện số của Viện Hàn lâm;  - Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về các hoạt động, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Viện Hàn lâm;  - Hợp tác quốc tế;  - Cung cấp thông tin và phân tích số liệu phục vụ công tác quản lý của Viện Hàn lâm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

	Các đơn vị sự nghiệp
	BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM  Trụ sở: Nhà A20, 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội Ngày thành lập: 16/01/2004 Website: http://www.vnmn.ac.vn  Tổng Giám đốc: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Trung Minh Phó Tổng Giám đốc: PGS.TS.NCVCC. Vũ Văn Liên; PGS.TS.NCVCC. Phan Kế Long; PGS.TS.NCVCC. Phạm Hồng Thái Chức năng:  - Nghiên cứu bảo tàng, sưu tầm, phân tích, giám định, lưu giữ, trưng bày giới thiệu mẫu vật, hiện vật, tư liệu về sinh vật, địa lý - địa chất, nhân chủng, tư liệu về thiên nhiên Việt Nam và thế giới;  - Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiếp nhận, làm chủ công nghệ, chuyển đổi số, tư vấn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, hợp tác quốc tế, dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khoa học trái đất, khoa học sự sống, bảo tàng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và cứu hộ động, thực vật và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

	Các đơn vị sự nghiệp
	NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ  Trụ sở: Nhà A16, 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội Ngày thành lập: 15/8/2006 Website: http:/www.vap.ac.vn  Giám đốc, Tổng biên tập: Th.S.CVCC. Phạm Thị Hiếu  Phó Giám đốc: TS.CVCC. Đoàn Thị Yến Oanh; Th.S.BTV hạng II. Lê Phi Loan Chức năng:  Nhà xuất bản thực hiện chức năng tổ chức xuất bản, in và phát hành các ấn phẩm khoa học công nghệ bao gồm: Sách, tạp chí khoa học công nghệ, ấn phẩm điện tử và các ấn phẩm khác, hợp tác quốc tế theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

	Các đơn vị sự nghiệp
	HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội Ngày thành lập: 22/9/2014   Website: gust.edu.vn  Giám đốc: PGS.TS.NCVCC. Hoàng Anh Sơn Phó Giám đốc: TS.NCVCC. Trần Thị Phương Anh; TS.NCVC. Nguyễn Thị Trung; PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Xuân Nhiệm Chức năng:  - Đào tạo và cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành khoa học và công nghệ.  - Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.  - Đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và các chứng chỉ khác theo quy định của pháp luật.  - Tư vấn về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao về khoa học và công nghệ.

	Các đơn vị sự nghiệp
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI  Trụ sở: Nhà A21, 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội Ngày thành lập: 09/12/2009 Website: usth.edu.vn  Hiệu trưởng chính: GS. Jean-Marc Lavest Hiệu trưởng: GS.TS. Đinh Thị Mai Thanh Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Hải Đăng; PGS.TS. Trần Đình Phong Chức năng:  - Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực khoa học, công nghệ mũi nhọn;  - Đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với hoạt động nghiên cứu khoa học;  -  Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong mối liên hệ chặt chẽ với doanh nghiệp, phổ biến kết quả nghiên cứu và thực hiện chuyển giao công nghệ;  -  Tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học tập và theo dõi sinh viên sau tốt nghiệp.  -  Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho mọi đối tượng có nhu cầu;  -  Thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật;  -  Hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức nghiên cứu của Việt Nam, của Pháp và các cơ sở, tổ chức quốc tế khác nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nêu trên.

	Doanh nghiệp Nhà nước
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀ DU LỊCH (NEWTATCO)  Trụ sở: Số 125, Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội. Ngày thành lập: 05/10/1991 Website:  newtatco.vn  - Chủ tịch Hội đồng thành viên: Th.S. Trần Viết Hạnh - Tổng Giám đốc: KS. Phan Anh Quân  - Phó Tổng Giám đốc: Th.S. Phạm Quang Huy; Th.S. Nguyễn Đăng Trung; CN. Nguyễn Đức Chung; Ông Nguyễn Chí Thanh.
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	Phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Quốc gia
	Một số Phòng thí nghiệm thuộc các đơn vị nghiên cứu
	Một số Phòng thí nghiệm thuộc các đơn vị nghiên cứu (tiếp)

	TÀI LIỆU BẢN GIẤY
	Số liệu tính đến tháng 5/2026

	SÁCH ĐIỆN TỬ
	TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
	Hơn 3.800 tạp chí điện tử được mua quyền truy cập từ năm 1996 đến nay
	Quyền truy cập dùng vĩnh viễn  69 tên sách điện tử của NXB Elservier
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	SỐ CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM  51 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM


	XUẤT BẢN TẠP CHÍ
	XUẤT BẢN SÁCH
	HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  08 Khoa chuyên ngành  - 1. Khoa Vật lý  - 2. Khoa Hoá học  - 3. Khoa Sinh học  - 4. Khoa Các khoa học Trái đất  - 5. Khoa Khoa học vật liệu - 6. Khoa Cơ học và Tự động hoá  - 7. Khoa Công nghệ môi trường và Năng lượng  - 8. Khoa CNTT và Viễn thông  02 Chương trình đào tạo  - Đào tạo Thạc sĩ  - Đào tạo Tiến sĩ
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ  CÔNG NGHỆ HÀ NỘI  (USTH)  10 Khoa đào tạo  - Khoa Đào tạo Đại cương  - Khoa Nước - Môi trường - Hải dương học  - Khoa Công nghệ và Kỹ thuật ứng dụng  - Khoa Vũ trụ và Ứng dụng  - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông  - Khoa Khoa học Sự sống  - Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano  - Khoa Khoa học Cơ bản và Ứng dụng  - Khoa Hàng không  - Khoa Đào tạo Tiến sĩ  03 Hệ đào tạo  - Đại học  - Thạc sĩ  - Tiến sĩ  01 Trung tâm ngoại ngữ
	VIỆN TOÁN HỌC  - Đào tạo Thạc sĩ (Chương trình liên kết với Học viện KH&CN)  - Đào tạo Thạc sĩ trình độ Quốc tế  - Đào tạo Tiến sĩ
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	THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁC ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CÁC CẤP  THỰC HIỆN NĂM 2025
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	THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA  CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VIỆN HÀN LÂM KHCNVN NĂM 2025
	Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của số công trình công bố trên các tạp chí quốc tế chất lượng cao
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	THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VĂN BẰNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2023
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	CÁC GIẢI THƯỞNG VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  TRAO TẶNG HOẶC ĐƯỢC TRAO TẶNG
	NĂM
	CÁ NHÂN/TẬP THỂ
	TÊN ĐỀ TÀI
	1996
	VS.GS. Trần Đại Nghĩa
	1996
	GS. Lê Văn Thiêm
	1996
	GS. Hoàng Tụy
	1996
	VS.GS. Nguyễn Văn Hiệu
	2000
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	SỐ CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM  51 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM



	CÁC GIẢI THƯỞNG VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  TRAO TẶNG HOẶC ĐƯỢC TRAO TẶNG
	NĂM
	CÁ NHÂN/TẬP THỂ
	TÊN ĐỀ TÀI
	2005
	2010
	2017
	SỐ CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM  51 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM


	GIẢI THUỞNG NHÀ NUỚC VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  (Tính đến tháng 05-2026)
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	CÁ NHÂN/TẬP THỂ
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	CÁ NHÂN/TẬP THỂ
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	GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA  (Tính đến tháng 5-2026)
	NĂM
	CÁ NHÂN/TẬP THỂ
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	GIẢI THƯỞNG PHAN CHÂU TRINH  (Tính đến tháng 05-2026)
	NĂM
	CÁ NHÂN
	LĨNH VỰC
	2010
	2016


	GIẢI THƯỞNG “BỀN ĐAM MÊ”  (Tính đến tháng 05-2026)
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